BÀI 16: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ. CƠ CẤU DÂN SỐ
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Quy mô dân số của một quốc gia là
A. tổng số dân của quốc gia.	B. số người trên diện tích đất.
C. mật độ trung bình dân số.	D. số dân quốc gia ở các nước.
Câu 2: Quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới hiện nay là
A. Hoa Kì.	B. Liên bang Nga.	C. Trung Quốc.	D. Ấn Độ.
Câu 3: Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra còn sống trong năm so với dân số trung bình ở
A. lúc đầu năm.	B. vào giữa năm.	C. cùng thời điểm.	D. vào cuối năm.
Câu 4: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với dân số trung bình ở
A. cùng thời điểm.	B. vào cuối năm.	C. vào đầu năm.	D. lúc giữa năm.
Câu 5: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 6: Tỉ suất nhập cư là tương quan giữa số người nhập cư đến một vùng lãnh thổ trong năm so với dân số trung bình ở
A. lúc đầu năm.	B. vào giữa năm.	C. vào cuối năm.	D. cùng thời điểm.
Câu 7: Tỉ suất xuất cư là tương quan giữa số người xuất cư đến một vùng lãnh thổ trong năm so với dân số trung bình ở
A. lúc đầu năm.	B. vào giữa năm.	C. vào cuối năm.	D. cùng thời điểm.
Câu 8: Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa
A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.	B. số người xuất cư và nhập cư.
C. tỉ suất sinh và người nhập cư.	D. tỉ suất sinh và người xuất cư.
Câu 9: Tỉ số gia tăng dân số cơ học là
A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.	B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
C. hiệu số giữa tỉ suất xuất cư và nhập cư.	D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.
Câu 10: Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất
A. gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.	B. sinh thô và số lượng gia tăng cơ học.
C. tử thô và số lượng người nhập cư.	D. gia tăng tự nhiên và người xuất cư.
Câu 11: Động lực phát triển dân số là
A. tỉ suất sinh thô.	B. số người nhập cư.	C. gia tăng tự nhiên.	D. gia tăng cơ học.
Câu 12: Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo
A. lao động và giới tính.	B. lao động và theo tuổi.
C. tuổi và theo giới tính.	D. tuổi và trình độ văn hoá.
Câu 13: Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo
A. giới tính và theo lao động.	B. lao động và theo tuổi.
C. trình độ văn hoá và theo giới tính.	D. lao động và trình độ văn hoá.
Câu 14: Tỉ số giới tính được tính bằng
A. số nam trên tổng dân.	B. số nữ trên tổng dân.	C. số nam trên số nữ.	D. số nữ trên số nam.
Câu 15: Tỉ lệ giới tính biểu thị tương quan giữa số lượng dân số
A. nam hoặc nữ so với tổng số dân.	B. nam và nữ so với tổng dân số nam.
C. nữ và nam so với tổng dân số nữ.	D. của cả quốc gia so với dân số nam.
Câu 16: Cơ cấu dân số theo giới tính không phải biểu thị tương quan giữa
A. nam so với tổng dân.	B. nữ so với tổng dân.
C. nam so với giới nữ.	D. trẻ em so với tổng số dân.
Câu 17: Dân số của một quốc gia thường được phân ra các độ tuổi
A. 0 -15 tuổi, 16- 64 tuổi, 65 tuổi trở lên.	B. 0-14 tuổi, 15- 64 tuổi, 65 tuổi trở lên.
C. 0-14 tuổi, 15- 65 tuổi, 66 tuổi trở lên.	D. 0-15 tuổi, 15- 60 tuổi, 61 tuổi trở lên.
Câu 18: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh
A. trình độ dân trí và học vấn.	B. học vấn và nguồn lao động.
C. nguồn lao động và dân trí.	D. dân trí và người làm việc.
Câu 19: Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa
A. giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.
B. giới nam so với số dân trung bình ở cùng thời điểm.
C. giới nữ so với số dân trung bình ở cùng thời điểm.
D. số trẻ em nam và nữ sinh ra so với tổng số dân.
Câu 20: Nhóm 0 - 14 tuổi là nhóm tuổi
A. trong tuổi lao động.	B. dưới tuổi lao động.	C. trên tuổi lao động.	D. hoạt động kinh tế.
Câu 21: Sức sản xuất cao nhất của xã hội tập trung ở nhóm tuổi
A. dưới tuổi lao động.	B. trong tuổi lao động.
C. trên tuổi lao động.	D. dưới và trên tuổi lao động.
Câu 22:  Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại chính là
A. sinh học và trình độ.	B. giới và tuổi.	C. lao động và trình độ.	D. sinh học và xã hội.
Câu 23: Loại cơ cấu dân số nào sau đây không thuộc nhóm cơ cấu xã hội?
A. cơ cấu dân số theo nhóm tuổi.	B. cơ cấu dân số theo lao động.
C. cơ cấu dân số theo dân tộc.	D. cơ cấu dân số theo ngôn ngữ, tôn giáo.
Câu 24: Thời gian dân số thế giới tăng thêm một tỉ người biến động theo xu thế nào?
A. rút ngắn.	B. kéo dài.	C. ổn định.	D. không ổn định.
Câu 25: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô được gọi là
A. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.	B. gia tăng cơ học.
C. số dân trung bình ở thời điểm đó.	D. nhóm dân số trẻ.
Câu 26: Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là
A. gia tăng dân số.	B. gia tăng cơ học.	C. gia tăng tự nhiên.	D. quy mô dân số.
Câu 27: Cơ cấu dân số theo tuổi là
A. tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những trình độ nhất định.
B. tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.
C. tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tổi nhất định.
D. tập hợp nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
Câu 28: Khi phân tích cơ cấu theo giới, không chú ý nhiều tới khía cạnh nào sau đây?
A. Sinh học.	B. Trình độ.	C. Quyền lợi.	D. Trách nhiệm.
Câu 29: Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là
A. nguồn lao động.	B. lao động có việc làm.
C. lao động đang hoạt động kinh tế.	D. những người có nhu cầu về việc làm.
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Câu 1: Khía cạnh nào sau đây thể hiện rõ nhất tác động của dân số tới vấn đề xã hội?
A. Tăng trưởng kinh tế.	B. Thu hút nguồn đầu tư.
C. Thu nhập và mức sống.	D. Tiêu dùng và tích luỹ.
Câu 2: Khía cạnh nào sau đây thể hiện rõ nhất tác động của dân số tới vấn đề kinh tế?
A. thu hút nguồn đầu tư.	B. thu nhập và mức sống.
C. giáo dục và đào tạo.	D. an sinh xã hội và y tế.
Câu 3: Khía cạnh nào sau đây thể hiện rõ nhất tác động của dân số tới vấn đề môi trường?
A. y tế và an sinh xã hội.	B. thu nhập và mức sống.
C. tiêu dùng và tích luỹ.	D. không gian sinh tồn.
Câu 4: Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quan trọng nhất đến tỉ suất sinh của một quốc gia?
A. Tự nhiên - sinh học.	B. Phát triển kinh tế - xã hội.
C. Phong tục tập quán.	D. Tâm lí xã hội.
Câu 5: Dân số trên thế giới tăng lên hay giảm đi là do
A. sinh đẻ và nhập cư.	B. xuất cư và tử vong.	C. sinh đẻ và tử vong.	D. sinh đẻ và xuất cư.
Câu 6: Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tính?
A. Kinh tế.	B. Thiên tai.	C. Tuổi thọ.	D. Chuyển cư.
Câu 7: Cơ cấu theo giới tính không trực tiếp ảnh hưởng đến
A. phân bố sản xuất.	B. đời sống xã hội.	C. phát triển sản xuất.	D. chủ quyền quốc gia.
Câu 8: Một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ khi tỉ lệ nhóm tuổi
A. 0 - 14 chiếm trên 50%, 65 trở lên chiếm dưới 5%.
B. 0 - 14 chiếm trên 60%, 65 trở lên chiếm dưới 5%.
C. 0 - 14 chiếm trên 40%, 65 trở lên chiếm dưới 5%.
D. 0 - 14 chiếm trên 30%, 65 trở lên chiếm dưới 5%.
Câu 9: Một quốc gia có cơ cấu dân số già khi tỉ lệ nhóm tuổi
A. 0 - 14 chiếm dưới 30%, 65 trở lên chiếm trên 5%.
B. 0 - 14 chiếm dưới 30%, 65 trở lên chiếm trên 8%.
C. 0 - 14 chiếm dưới 30%, 65 trở lên chiếm trên 10%.
D. 0 - 14 chiếm dưới 30%, 65 trở lên chiếm trên 7%.
Câu 10: Một quốc gia có cơ cấu dân số vàng khi tỉ lệ nhóm tuối
A. 0 -14 chiếm dưới 20%,	65 trở lên chiếm dưới 15%.
B. 0 -14 chiếm dưới 40%,	65 trở lên chiếm dưới 15%.
C. 0 -14 chiếm dưới 50%,	65 trở lên chiếm dưới 15%.
D. 0 -14 chiếm dưới 30%,	65 trở lên chiếm dưới 15%.
Câu 11: Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?
A. Tỉ suất sinh cao.	B. Tuổi thọ thấp.	C. Dân số tăng nhanh.	D. Già hoá dân số.
Câu 12: Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi thu hẹp?
A. Tỉ suất sinh giảm nhanh.	B. Nhóm số lượng trẻ em ít.
C. Gia tăng có hướng giảm.	D. Dân số đang trẻ hoá.
Câu 13: Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện được trong kiểu tháp tuổi ổn định?
A. Tỉ suất sinh thấp.	B. Gia tăng dân số giảm.	C. Tỉ lệ người già cao.	D. Tỉ suất tử ở trẻ thấp.
Câu 14: Cơ cấu dân số theo lao động là tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận lao động trong
A. tổng nguồn lao động xã hội.	B. tổng số dân số của quốc gia.
C. tổng người hoạt động kinh tế.	D. lao động có việc làm cố định.
Câu 15: Dân số hoạt động kinh tế không bao gồm
A. người thất nghiệp.	B. người có việc làm.
C. người cao tuổi đang làm việc.	D. học sinh và sinh viên.
Câu 16: Trong dân số không hoạt động kinh tế không có
A. người thất nghiệp.	B. học sinh, sinh viên.
C. người nội trợ.	D. người mất khả năng lao động.
Câu 17: Đối tượng nào sau đây không thuộc vào lực lượng lao động của một quốc gia?
A. người thất nghiệp.	B. người có việc làm.	C. người cao tuổi.	D. học sinh và sinh viên.
Câu 18: Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?
A. Nguồn lao động, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
B. Tỉ suất sinh, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
C. Tỉ số giới, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
D. Dân số già, dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
Câu 19: Thành phần nào sau đây không thuộc về nhóm dân số hoạt động kinh tế?
A. Người có việc làm ổn định.	B. Những người làm nội trợ.
C. Người làm việc tạm thời.	D. Người chưa có việc làm.
Câu 20:  Loại cơ cấu dân số nào thể hiện được tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?
A. Cơ cấu dân số theo lao động.	B. Cơ cấu dân số theo giới.
C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.	D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.
Câu 21: Kiểu tháp tuổi nào sau đây thể hiện tuổi thọ trung bình cao?
A. mở rộng.	B. ổn định.
C. thu hẹp.	D. không thể xác định được.
Câu 22: Nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm?
A. Sự phát triển kinh tế.	B. Thu nhập được cải thiện.
C. Tiến bộ về y tế và khoa học kĩ thuật.	D. Hòa bình trên thế giới được đảm bảo.
Câu 23: Các quốc gia có dân số đông nhất trên thế giới hiện nay theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là
A. Trung Quốc, Ấn Độ, Nga.	B. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì.
C. Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin.	D. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.
Câu 24: Chỉ số phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khỏe của trẻ em là
A. tỉ suất sinh và tử của trẻ em.	B. tỉ lệ biết chữ, số năm đến trường.
C. tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.	D. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.
Câu 25: Tuổi thọ trung bình của dân số một nước là số năm
A. tối đa mà người dân một nước có thể sống được trong nước đó.
B. tối thiểu mà người dân một nước có thể sống được trong nước đó.
C. bình quân của một người dân sinh ra có thể sống được trong nước đó.
D. mà một người dân có thể sống được và được xem là sống lâu ở một nước.
Câu 26: Cơ cấu sinh học của dân số gồm những loại cơ cấu chủ yếu là
A. lao động và theo giới.	B. lao động và theo tuổi.	C. tuổi và theo giới.	D. tuổi và theo trình độ.
Câu 27: Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ
A. thanh ngang.	B. cột đứng.	C. cột chồng.	D. kết hợp.
Câu 28: Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số trẻ?
A. Nguồn lao động có kinh nghiệm.	B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Nguồn lao động ngành nghề.	D. Nguồn lao động có trình độ cao.
Câu 29: Ý nào sau đây đúng khi nói đến thuận lợi của cơ cấu dân số già?
A. Nguồn lao động có kinh nghiệm.	B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Thiếu nguồn lao động.	D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Câu 30:  Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi là dưới 25 % , nhóm tuổi 65 trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có
A. Dân số trẻ.	B. Dân số già.	C. Dân số trung bình.	D. Dân số cao.
Câu 31:  Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 - 14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi 65 tuổi trở lên là dưới 7% thì được xếp là nước có
A. Dân số trẻ.	B. Dân số già.	C. Dân số trung bình.	D. Dân só cao.
Câu 32: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa thường dùng làm một tiêu chuẩn để đánh giá
A. tốc độ phát triển kinh tế của một nước.	B. chất lượng cuộc sống ở một nước.
C. nguồn lao động của một nước.	D. khả năng phát triển dân số một nước.
Câu 33: Cơ cấu dân số trẻ thể hiện
A. tỉ lệ sinh thấp.	B. tuổi thọ trung bình thấp.
C. tỉ lệ tử thấp.	D. thiếu nguồn lao động.
Câu 34: Tỉ suất sinh thô 24 0/00 có nghĩa là
A. trung bình 1000 dân có 24 trẻ em được sinh ra.
B. trung bình 1000 dân có 24 trẻ em dưới 5 tuổi.
C. trung bình 1000 dân có 24 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
D. trung bình 1000 dân có 24 phụ nữ mang thai.
Câu 35: Tỉ suất tử thô 9 0/00 có nghĩa là
A. trung bình 1000 dân có 9 trẻ em chết.
B. trung bình 1000 dân có 9 người cao tuổi.
C. trung bình 1000 dân có 9 người chết.
D. trung bình 1000 dân có 9 trẻ em có nguy cơ tử vong.
Câu 36: Châu Á có dân số đông nhất thế giới là do
A. có tốc độ gia tăng tự nhiên cao.	B. dân từ châu Âu di cư sang nhiều.
C. tăng trưởng kinh tế luôn rất cao.	D. chuyển từ nông thôn lên thành thị.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cơ cấu dân số theo giới?
A. Lúc mới sinh, nam thường nhiều hơn nữ.	B. Ở tuổi trưởng thành, nam nữ gần cân bằng.
C. Ở tuổi già, nữ thường nhiều hơn nam.	D. Ở nước phát triển, nam nhiều hơn nữ.
Câu 38: Kiểu tháp mở rộng là biểu hiện của cơ cấu dân số
A. trẻ.	B. già.	C. chuyển tiếp.	D. ổn định.
Câu 39: Kiểu tháp tuổi nào sau đây thể hiện được dân số có tuổi thọ trung bình cao?
A. Mở rộng.	B. Thu hẹp.	C. Ổn định.	D. Chuyển tiếp.
Câu 40: Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở các nước đang phát triển?
A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế -xã hội.	B. Nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn.
C. Chất lượng cuộc sống của người dân thấp.	D. Tài nguyên môi trường bị ô nhiễm, suy giảm.
Câu 41: Nguyên nhân nào sau đây làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên?
A. Môi trường thuận lợi.	B. Dễ kiếm việc làm.	C. Mức thu nhập cao.	D. Đời sống khó khăn.
Câu 42: Yếu tố nào sau đây đã có tác động làm thay đổi tỉ suất sinh theo không gian và thời gian?
A. Tâm lý xã hội.	B. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
C. Chính sách dân số.	D. Tự nhiên- sinh học.
Câu 43: Cơ cấu lao động của các nước phát triển có
A. Tỉ trọng lao động trong khi vực III rất cao.	B. Tỉ trọng lao động trong khi vực II rất cao.
C. Tỉ trọng lao động trong khi vực I rất cao.	D. Tỉ trọng lao động trong khi vực III rất thấp.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Tỉ suất sinh thô không phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây?
A. Tự nhiên - sinh học.	B. Biến đổi tự nhiên.	C. Phong tục tập quán.	D. Tâm lí xã hội.
Câu 2: Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến tỉ suất sinh của một quốc gia?
A. Tự nhiên - sinh học.	B. Chính sách dân số.	C. Phong tục tập quán.	D. Tâm lí xã hội.
Câu 3: Tỉ suất tử thô không phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây?
A. Chiến tranh.	B. Đói kém.	C. Thiên tai.	D. Tâm lí xã hội.
Câu 4: Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?
A. Dân số già.	B. Dịch bệnh	C. Động đất.	D. Bão lụt.
Câu 5: Một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều
A. lao động.	B. học sinh phổ thông.	C. người cao tuổi.	D. trẻ em nhỏ.
Câu 6: Một vùng có nhiều dân xuất cư thông thường không có nhiều
A. thanh niên.	B. phụ nữ.	C. người già.	D. trẻ em.
Câu 7: Hiện nay, ở các nước đang phát triển tỉ suất giới tính của trẻ em mới sinh ra thường cao, chủ yếu là do tác động của
A. tự nhiên - sinh học.	B. tâm lí, tập quán.	C. chính sách dân số.	D. hoạt động sản xuất.
Câu 8: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm tăng tỉ số giới tính trong một thời gian tương đối dài ở các quốc gia?
A. Bệnh tật.	B. Tai nạn.	C. Thiên tai.	D. Chiến tranh.
Câu 9: Chỉ số già hoá thể hiện mối tương quan giữa nhóm dân số người già và nhóm dân số
A. trẻ em (0 - 14 tuổi).	B. thanh niên (15 - 30 tuổi).
C. trung niên (31-50 tuổi).	D. lớn tuổi (51 trở lên).
Câu 10: Yếu tố nào sau đây của dân cư không được thể hiện ở cơ cấu theo tuổi?
A. tuổi thọ.	B. quy mô.	C. lao động.	D. dân trí.
Câu 11: Sân số tăng quá nhanh dẫn tới các hậu quả chủ yếu nào sau đây?
A. Kinh tế chậm phát triển, mất an ninh xã hội, ô nhiễm môi trường.
B. Chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khó khai thác tài nguyên.
C. Mất an ninh trật tự xã hội, gia tăng các loại tội phạm.
D. Khó khai thác tài nguyên, đời sống người dân khó khăn.
Câu 12: Gia tăng cơ giới sẽ làm cho quy mô dân số thế giới
A. không thay đổi.	B. bị giảm xuống.	C. luôn biến động.	D. tăng lên nhanh.
Câu 13: Các nước đang phát triển phải thực hiện chính sách dân số là do
A. dân số tăng quá nhanh với phát triển kinh tế.	B. mất cân đối giữa tăng trưởng dân số với kinh tế.
C. tình trạng dư thừa lao động và vấn đề việc làm.	D. tỉ lệ phụ thuộc quá lớn và phúc lợi xã hội cao.
Câu 14: Cơ cấu dân số già gây hậu quả nào sau đây?
A. Tỉ lệ sinh cao.	B. Tuổi thọ trung bình thấp.
C. Tỉ lệ tử cao.	D. Thiếu nguồn lao động.
Câu 15: Kiểu tháp tuổi mở rộng thể hiện
A. Gia tăng dân số giảm dần.	B. Gia tăng dân số nhanh.
C. Gia tăng dân số ổn định.	D. Gia tăng cơ học.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây đúng với dân số thế giới?
A. Thời gian dân số thế giới tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.
B. Dân số thế giới biến động chủ yếu là do gia tăng cơ học.
C. Dân số tăng nhanh giúp phát triển kinh tế các nước.
D. Người cao tuổi luôn là gánh nặng cho nền kinh tế.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây không đúng với dân số thế giới?
A. Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng giảm.
B. Tỉ suất sinh thô của các nước phát triển thấp hơn các nước đang phát triển.
C. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển thấp hơn các nước đang phát triển.
D. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển.
Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng với dân số thế giới?
A. Nguyên nhân duy nhất làm tỉ suất tử thô biến động là các cuộc chiến tranh.
B. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển.
C. Tỉ suất tử thô của các nước phát triển, đang phát triển đều có xu hướng tăng.
D. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết với dân số trung bình cùng thời điểm.
Câu 19: Dân số của Việt Nam năm 2016 là 92 692 nghìn người, năm 2017 là 93 671 nghìn người (Tổng cục thống kê), thì tốc độ tăng dân số nước ta là
A. 1,06%.	B. 1,28%.	C. 1,37%	D. 1,45%.
Câu 20: Năm 2018, dân số thế giới là 7 515 triệu người, Việt Nam là 93 671 nghìn người (Liên hợp quốc). Dân số Việt Nam chiếm bao nhiêu % dân số thế giới?
A. 1,0%.	B. 1,2%.	C. 1,4%.	D. 1,6%.
Câu 21: Yếu tố quan trọng nhất làm thay đổi tỉ suất sinh theo không gian và thời gian là
A. dân tộc và tôn giáo.	B. tự nhiên - sinh học.
C. phong tục và văn hóa.	D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 22: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước vì nó cho biết
A. đặc điểm nguồn lao động, khả năng phát triển dân số.
B. số người không tham gia hoạt động kinh tế, tỉ lệ dân số phụ thuộc.
C. tình hình sinh, tử, tuổi thọ trung bình, khả năng phát triển dân số, nguồn lao động.
D. sự phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chiến lược phát triển.
Câu 23: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự chênh lệch về cơ cấu dân số theo giới ở các nước?
A. Tình hình chuyển cư giữa các nước.	B. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
C. Tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam.	D. Quyền lợi và trách nhiệm của các giới.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây quyết định đến xuất cư và nhập cư giữa các vùng trong lãnh thổ một quốc gia?
A. Địa hình.	B. Khí hậu.	C. Kinh tế.	D. Việc làm.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên?
A. Quyết định đến sự biến động dân số của một quốc gia.
B. Tác động lớn đến cơ cấu dân số theo tuổi của quốc gia.
C. Ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố dân cư của quốc gia.
D. Là động lực phát triển dân số của quốc gia, thế giới.
Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất làm cho các nước phát triển có tỉ lệ nữ nhiều hơn nam?
A. Tuổi thọ.	B. Tự nhiên.	C. Kinh tế.	D. Tập quán.
Câu 4: Nguyên nhân nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất làm cho các nước đang phát triển có tỉ lệ nam nhiều hơn nữ?
A. Tuổi thọ.	B. Tự nhiên.	C. Kinh tế.	D. Tâm lí.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển?
A. Tỉ trọng dân số từ 0 - 14 tuổi thấp.	B. Tỉ trọng dân số từ 65 trở lên cao.
C. Có tỉ số phụ thuộc chung rất thấp.	D. Có chỉ số già hoá đạt mức rất cao.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân số các nước đang phát triển?
A. Tỉ trọng dân số từ 0 - 14 tuổi cao.	B. Tỉ trọng dân số từ 65 trở lên thấp.
C. Tỉ số phụ thuộc chung thường cao.	D. Có tỉ số phụ thuộc người già thấp.
Câu 7: Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động?
A. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành.	B. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế thành phần.
C. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần.	D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.
Câu 8: Đâu không phải là nguyên nhân làm cho tỷ số nam nữ của nước ta khác nhau theo không gian và thời gian?
A. Chiến tranh làm nam chết nhiều hơn nữ.	B. Tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam.
C. Tâm lý xã hội trọng nam khinh nữ.	D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9: Nước ta có cơ cấu dân số trẻ không mang đến thuận lợi nào?
A. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.	B. Nguồn lao động dồi dào.
C. Tạo sức hút đầu tư lớn.	D. Phát triển y tế, giáo dục.



BÀI 17: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Mật độ dân số được tính bằng
A. số lao động tính trên đơn vị diện tích.	B. số dân trên một đơn vị diện tích.
C. số người sinh ra trên một quốc gia.	D. dân số trên một diện tích đất canh tác.
Câu 2: Đô thị hóa là một quá trình
A. tích cực nếu gắn liền với nông nghiệp.	B. tiêu cực nếu gắn liền với công nghiệp.
C. tích cực nếu gắn liền với công nghiệp hóa.	D. tiêu cực nếu quy mô các thành phố quá lớn.
Câu 3: Phân bố dân cư phải
A. phù hợp với điều kiện sống.	B. phù hợp với giới tính.
C. phù hợp với tuổi.	D. phù hợp với trình độ văn hóa.
Câu 4: Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư?
A. Trình độ phát triển sản xuất.	B. Tính chất của ngành sản xuất.
C. Các điều kiện của tự nhiên.	D. Lịch sử khai thác lãnh thổ.
Câu 5: Đơn vị tính của mật độ dân số là
A. người.km2.	B. người/km2.	C. người.km.	D. người/km.
Câu 6: Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư?
A. Quy mô dân số	B. Mật độ dân số.	C. Cơ cấu dân số	D. Loại quần cư.
Câu 7: Tỷ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh là biểu hiện rõ nét của quá trình
A. đô thị hóa.	B. hiện đại hóa.	C. thương mại hoá.	D. công nghiệp hóa.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới?
A. Không đều trong không gian.	B. Có biến động theo thời gian.
C. Hiện tượng xã hội có quy luật.	D. Hình thức biểu hiện quần cư.
Câu 9: Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là
A. Tây Âu.	B. Đông Á.	C. Ca-ri-bê.	D. Nam Âu.
Câu 10: Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là
A. Trung Phi.	B. Bắc Mỹ.	C. châu Đại Dương.	D. Trung - Nam Á.
Câu 11: Khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?
A. Đông Á.	B. Đông Nam Á.	C. Tây Nam Á - Nam Á.	D. Tây Á.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Nơi nào sau đây thường có mật độ dân số thấp nhất?
A. Vùng có nhiều bão.	B. Vùng động đất núi lửa.
C. Các đảo ven bờ.	D. Vùng hoang mạc
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm đô thị hóa trên thế giới?
A. Tỷ lệ dân thành thị tăng.	B. Tỷ lệ dân nông thôn tăng.
C. Dân cư tâp trung vào các thành phố.	D. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
Câu 3: Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa?
A. Kinh tế tăng trưởng nhanh.	B. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch.
C. Thay đổi quá trình sinh, tử.	D. Giảm nguồn lao động nông thôn.
Câu 4: Nhận định nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa?
A. Kinh tế tăng trưởng nhanh.	B. Vấn đề xã hội phức tạp hơn.
C. Giải quyết việc làm.	D. Môi trường ô nhiễm.
Câu 5: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về phân bố dân cư trên thế giới?
A. Là hoạt động mang tính bản năng và không theo quy luật.
B. Hoạt động có ý thức, có quy luật và thay đổi theo thời gian.
C. Dân cư tập trung đông trong các thành phố lớn.
D. Phân bố dân cư không đều theo không gian.
Câu 6: Đâu không phải là đặc điểm của đô thị hóa?
A. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.	B. Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.
C. Trình độ nhận thức của dân cư ngày càng cao.	D. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn, cực lớn.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hoá?
A. Là một quá trình về văn hoá - xã hội.	B. Quy mô và số lượng đô thị tăng nhanh.
C. Tăng nhanh sự tập trung dân thành thị.	D. Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây đúng với quá trình đô thị hoá đang diễn ra trên thế giới hiện nay?
A. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.	B. Tỉ lệ dân nông thôn không giảm.
C. Tỉ lệ dân thành thị giảm nhanh.	D. Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh.
Câu 9: Đặc điểm của đô thị hoá không phải là
A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.	B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn.
C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.	D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.
Câu 10: Hoạt động có tác động trực tiếp đến việc phát triển đô thị hoá là
A. công nghiệp.	B. giao thông vận tải.	C. du lịch.	D. thương mại.
Câu 11: Yếu tố có tính quyết định đến việc phân bố cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về
A. phát triển kinh tế - xã hội.	B. tâm lí, phong tục tập quán.
C. các điều kiện thiên nhiên.	D. lịch sử quần cư, chuyển cư.
Câu 12: Dân cư thường tập trung đông đúc ở khu vực nào sau đây?
A. Đồng bằng phù sa màu mỡ.	B. Các nơi là địa hình núi cao.
C. Các bồn địa và cao nguyên.	D. Thượng nguồn các sông lớn.
Câu 13: Hoạt động sản xuất nào sau đây có dân cư tập trung đông đúc?
A. Trồng cây hoa màu.	B. Trồng cây lúa nước.
C. Khai thác khoáng sản.	D. Khai thác lâm sản.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Hiện nay lối sống đô thị ngày càng được phổ biến rộng rãi vì
A. kinh tế nông thôn ngày càng phát triển mạnh hơn.
B. giao thông vận tải và thông tin liên lạc phát triển.
C. dân thành thị di cư về nông thôn.
D. dân nông thôn di cư về thành thị.
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây không phải trực tiếp thể hiện đặc điểm của quá trình đô thị hoá?
A. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.	B. Phổ biến nhiều loại giao thông thành thị.
C. Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.	D. Dân cư tập trung trong các thành phố lớn.
Câu 3: Ý nào sau đây là ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?
A. Giảm nguồn lao động ở vùng nông thôn.	B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
C. Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát.	D. Qui mô đô thị tăng lên một cách tự phát.
Câu 4: Các điểm dân cư thành thị có mật độ dân cư rất cao là vì
A. gần các nguồn tài nguyên khoáng sản.	B. có khí hậu mát mẻ, nguồn nước đồi dào.
C. hoạt động phi nông nghiệp là chủ yếu.	D. hoạt động nông nghiệp vẫn là chủ yếu.
Câu 5: Năm 2017, diện tích nước ta là 331 212 km2, dân số 93 671 nghìn người (Tổng cục thống kê). Mật độ dân số trung bình của nước ta là
A. 254 người/km2.	B. 260 người/km2.	C. 278 người/km2.	D. 283 người/km2.
Câu 6: Các nước ở khu vực Tây Âu có mật độ dân số cao do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Tỷ lệ nhập cư cao.	B. Vị trí địa lí thuận lợi.
C. Nền kinh tế phát triển.	D. Khí hậu ôn hoà, ấm áp.
Câu 7: Đô thị hoá không tạo nên hệ quả nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.	B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Sự thay đổi phân bố dân cư.	D. Giảm sức ép tới môi trường.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội?
A. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.	B. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
C. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư.	D. Làm thay đổi các quá trình hôn nhân ở đô thị.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Đô thị hoá tự giác cần gắn liền với sự hình thành và phát triển
A. mạng lưới đô thị.	B. công nghiệp hoá.	C. kiến trúc thành phố.	D. cơ sở hạ tầng đô thị.
Câu 2: Khu vực châu Á gió mùa có mật độ dân số cao nhất thế giới là do
A. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, mức sinh cao.
B. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, nhập cư cao.
C. trình độ phát triển kinh tế cao, mức sinh cao.
D. trình độ phát trinh kinh tế thấp, mức sinh thấp.
Câu 3: Đồng bằng sông Hồng nước ta có mật độ dân số cao nhất cả nước, nguyên nhân chính là
A. tính chất của nền kinh tế.	B. có diện tích lớn hơn.
C. có mùa đông lạnh.	D. lịch sử khai thác lãnh thổ sớm.
Câu 4: Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc
A. nâng cao chất lượng cuộc sống.	B. bảo vệ tài nguyên và môi trường.
C. sử dụng lao động, khai thác tài nguyên.	D. nâng cao chất lượng nguồn lao đông.








BÀI 18: CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành
A. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước.	B. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.
C. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, ngoài nước.	D. Kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước.
Câu 2: Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, có thể phân chia thành nguồn lực
A. nội lực, ngoại lực.	B. nội lực, lao động.	C. ngoại lực, dân số.	D. dân số, lao động.
Câu 3: Các căn cứ nào sau đây dùng để phân loại nguồn lực?
A. Vai trò và thuộc tính.	B. Nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ.
C. Mức độ ảnh hưởng.	D. Thời gian và công dụng.
Câu 4:  Căn cứ nào sau đây để phân chia thành nguồn lực trong nước và ngoài nước?
A. Nguồn gốc.	B. Phạm vi lãnh thổ.	C. Mức độ ảnh hưởng.	D. Thời gian.
Câu 5:  Tất cả các yếu tố ở bên trong của một nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước đó, được gọi là
A. nguồn lực tự nhiên.	B. nguồn lực kinh tế - xã hội.
C. nguồn lực bên trong.	D. nguồn lực bên ngoài.
Câu 6:  Vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là
A. nguồn lực tự nhiên.	B. nguồn lực tự nhiên - xã hội.
C. nguồn lực từ bên trong.	D. nguồn lực từ bên ngoài.
Câu 7: Những nguồn lực nào sau đây đóng vai trò là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất?
A. Đất, khí hậu, dân số.	B. Dân số, nước, sinh vật.
C. Sinh vật, đất, khí hậu.	D. Khí hậu, thị trường, vốn.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Nguồn lực nào sau đây đóng vai trò là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất?
A. Đất, khí hậu, dân số.	B. Dân số, nước, sinh vật.
C. Sinh vật, đất, khí hậu.	D. Khí hậu, thị trường, vốn.
Câu 2: Nguồn lực nào sau đây thuộc vào nguồn lực vật chất?
A. Tài nguyên.	B. Chính sách.	C. Văn hoá.	D. Kinh nghiệm.
Câu 3: Nguồn lực nào sau đây thuộc vào nguồn lực phi vật chất?
A. Nguồn vốn.	B. Chính sách.	C. Tài nguyên.	D. Cơ sở hạ tầng.
Câu 4: Nguồn lực nào sau đây thuộc vào nguồn lực phi vật chất?
A. Tài nguyên.	B. Nguồn vốn.	C. Cơ sở hạ tầng.	D. Kinh nghiệm.
Câu 5:  Nguồn lực có thể được khai thác nhằm phục vụ cho
A. sự tiến bộ xã hội của một lãnh thổ nhất định.
B. nâng cao cuộc sống của một lãnh thổ nhất định.
C. phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
D. việc đảm bảo kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
Câu 6:  Nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng nhất có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước là
A. công nghệ.	B. nguồn vốn.	C. thị trường.	D. con người.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Các nguồn lực nào sau đây có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn?
A. Lao động, vốn, công nghệ, chính sách.	B. Lao động, dân cư, công nghệ, đất đai.
C. Chính sách, khoa học, biển, vị trí địa lí.	D. Chính sách, khoa học, đất, vị trí địa lí.
Câu 2: Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
A. Khoa học công nghệ.	B. Đường lối chính sách.
C. Tài nguyên thiên nhiên.	D. Dân cư và lao động.
Câu 3: Nguồn lực góp phần mở rộng khả năng khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác là
A. vốn đầu tư và thị trường.	B. khoa học và công nghệ.
C. đường lối và chính sách.	D. dân cư và nguồn lao động.
Câu 4:  Nguồn lực nào sau đây có vai trò là cơ sở để các  quốc gia lựa chọn chiến lược phát triển của mình?
A. Tự nhiên.	B. Vị trí địa lí.	C. Kinh tế - xã hội.	D. Khoa học.
Câu 5:  Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên?
A. Là cơ sở tự nhiên và yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.
B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phát triển kinh tế.
C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người.
D. Tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nguồn lực nào sau đây tạo thuận lợi (hay khó khăn) trong việc tiếp cận giữa các vùng trong một nước?
A. Đất đai, biển.	B. Vị trí địa lí.	C. Khoa học.	D. Lao động.
Câu 2:  Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, nguồn lực có tính chất định hướng phát triển có lợi nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia là
A. tài nguyên thiên nhiên.	B. vốn.
C. vị trí địa lí.	D. thị trường.
Câu 3:  Để nhanh chóng thoát khỏi tụt hậu, các nước đang phát triển phải
A. khai thác triệt để các nguồn nhân lực của đất nước.
B. sử dụng hợp lí các nguồn lực có sẵn kết hợp với nguồn lực từ bên ngoài.
C. dựa hoàn toàn vào các nguồn lực bên ngoài.
D. sử dụng các nguồn lực bên trong, không sử dụng các nguồn lực bên ngoài.



BÀI 19: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ, TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC VÀ TỔNG THU NHẬP QUỐC GIA
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Cơ cấu ngành kinh tế gồm các bộ phận nào sau đây?
A. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực trong nước.
B. Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
C. Nông - lâm - ngư nghiệp, khu vực ở trong nước và dịch vụ.
D. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực ngoài nước.
Câu 2: Cơ cấu thành phần kinh tế gồm
A. khu vực kinh tế trong nước, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.
B. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nông - lâm - ngư nghiệp.
C. khu vực kinh tế trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
D. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công nghiệp - xây dựng.
Câu 3: Cơ cấu lãnh thổ có thể chia theo
A. vùng kinh tế, tiểu vùng kinh tế.	B. kinh tế toàn cầu, kinh tế khu vực.
C. công nghiệp - xây dựng, quốc gia.	D. nông - lâm - ngư nghiệp, toàn cầu.
Câu 4:  Cơ cấu nền kinh tế bao gồm
A. Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.
B. Toàn cầu và khu vực, quốc gia, vùng.
C. Ngành kinh tế, thành phần kinh tế, cấu lãnh thổ.
D. Khu vực kinh tế trong nước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của một quốc gia không bao gồm
A. vùng kinh tế.	B. khu chế xuất.	C. điểm sản xuất.	D. ngành sản xuất.
Câu 2: Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia?
A. Trồng trọt.	B. Chăn nuôi.	C. Khai khoáng.	D. Hộ gia đình.
Câu 3:  Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là
A. cơ cấu ngành kinh tế.	B. cơ cấu thành phần kinh tế.
C. cơ cấu lãnh thổ.	D. cơ cấu lao động.
Câu 4:  Cơ cấu kinh tế nào sau đây được hình thành dựa trên chế độ sở hữu?
A. Cơ cấu lãnh thổ.	B. Cơ cấu ngành kinh tế.
C. Cơ cấu thành phần kinh tế.	D. Cơ cấu lao động.
Câu 5:  Trong giai đoạn hiện nay, cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng
A. giảm khu vực I, tăng khu vực II và III.	B. giảm khu vực I và II, tăng khu vực III.
C. tăng khu vực I, giảm khu vực II và III.	D. tăng khu vực I và II, giảm khu vực III.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là
A. các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng.	B. tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành.
C. sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung.	D. sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật về cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển là
A. nông - lâm - ngư nghiệp rất nhỏ, dịch vụ rất lớn.	B. dịch vụ rất lớn, công nghiệp - xây dựng rất nhỏ.
C. công nghiệp - xây dựng rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.	D. nông - lâm - ngư nghiệp rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.
Câu 3: Chỉ số GNI/người không có ý nghĩa trong
A. phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia.
B. các tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cuộc sông.
C. việc so sánh mức sông của dân cư các nước khác nhau.
D. xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của nền kinh tế.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh
A. trình độ phân công lao động xã hội.	B. trình độ phát triển lực lượng sản xuất.
C. việc sử dụng lao động theo ngành.	D. việc sở hữu kinh tế theo thành phần.
Câu 2: Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây?
A. Trình độ phân công lao động xã hội.	B. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất.
C. Việc sử dụng lao động theo ngành.	D. Việc sở hữu kinh tế theo thành phần.
Câu 3: Thông thường những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài cao thì
A. GNI lớn hơn GDP.	B. GNI nhỏ hơn GDP.
C. GNI/người nhỏ hơn GDP/người.	D. Tốc độ tăng GDP lớn hơn GNI.
Câu 4: Đầu tư từ nước ngoài vào nhiều hơn đầu tư ra nước ngoài sẽ có
A. GDP lớn hơn GNI.	B. GNI lớn hơn GDP.
C. GNI/người nhỏ hơn GDP/người.	D. Tốc độ tăng GDP lớn hơn GNI.
Câu 5: Đầu tư từ nước ngoài vào nhiều hơn đầu tư ra nước ngoài sẽ có
A. GDP lớn hơn GNI.	B. GNI lớn hơn GDP.
C. GNI/người nhỏ hơn GDP/người.	D. Tốc độ tăng GDP lớn hơn GNI.
Câu 6:  Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu lãnh thổ?
A. Là sự phân hóa về điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.
B. Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.
C. Là khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
D. Là sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.



BÀI 20: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm
A. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.	B. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
C. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.	D. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.
Câu 2: Hoạt động nào sau đây ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội người?
A. Nông nghiệp.	B. Công nghiệp.		C. Thương mại.	D. Thủ công nghiệp.
Câu 3: Về cơ bản, sản xuất nông nghiệp không thể diễn ra khi không có?
A. nguồn nước.	B. địa hình.		C. đất đai.	D. sinh vật.
Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp, đất trồng được coi là
A. cơ sở vật chất.	B. công cụ lao động.	C. tư liệu sản xuất.	D. đối tượng lao động.
Câu 5: Ngành nông nghiệp có vai trò
A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.	B. cung cấp thiết bị, máy móc cho con người.
C. cung cấp tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế.	D. vận chuyển người và hàng hóa.

[bookmark: _GoBack]2. THÔNG HIỂU hungthptka@gmail.com
Câu 1: Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là
A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
Câu 2: Các nước đang phát triển, đông dân coi đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho con người.
B. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sản xuất nông nghiệp?
A. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
B. Đối tượng sản xuất của nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.
C. Sản xuất bao gồm giai đoạn khai thác tài nguyên và chế biến. 
D Sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, sinh vật, nước.
Câu 4: Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là
A. đất đai.	B. nguồn nước.	C. khí hậu.	D. sinh vật.
Câu 5: Năng suất cây trồng phụ thuộc nhiều nhất vào yếu tố nào sau đây?
A. Chất lượng đất.	B. Diện tích đất.	C. Sự phân bố đất.	D. Cơ cấu đất.
Câu 6: Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào
A. chất lượng đất.	B. diện tích đất.	C. nguồn nước tưới.	D. độ nhiệt ẩm.
Câu 7: Nguồn thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến
A. cơ cấu vật nuôi.	B. hình thức chăn nuôi.	C. phân bố chăn nuôi.	D. giống các vật nuôi.
Câu 8: Yếu tố ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp là
A. đất đai.	B. khí hậu.	C. địa hình.	D. sinh vật.
Câu 9: Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp vì nó là
A. tư liệu sản xuất.	B. đối tượng lao động.
C. quyết định cơ cấu cây trồng.	D. khả năng phát triển nông nghiệp.
Câu 10: Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là
A. Máy móc và cây trồng.	B. Hàng tiêu dùng và vật nuôi.
C. Cây trồng và vật nuôi.	D. Cây trồng và hàng tiêu dùng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò ngành sản xuất nông nghiệp?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất.
D. Là mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.
Câu 12: Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp?
A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động.	B. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.
C. Không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.	D. Sản xuất có tính thời vụ.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp?
A. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.
B. Đối tượng của xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi.
C. Sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, sinh vật, nước.
D. Sản xuất bao gồm giai đoạn khai thác tài nguyên và chế biến.
Câu 14: Trong nền kinh tế hiện nay, ngành nông nghiệp không có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.	B. Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.	D. Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ.
Câu 15: Các nông sản ở các nước đang phát triển hiện nay đóng góp phần lớn trong GDP vì nó có giá trị làm
A. Nguyên liệu.	B. Lương thực.
C. Hàng xuất khẩu.	D. Hàng tiểu thủ công nghiệp.
Câu 16: Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất (tăng vụ, xen can, gối vụ), vì nông nghiệp
A. Có tính vụ mùa.	B. Phụ thuộc điều kiện tự nhiên.
C. Trở thành ngành sản xuất hàng hoá.	D. cung cấp hàng hóa xuất khẩu.
Câu 17: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là
A. cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
B. cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội.
C. tạo việc làm cho người lao động.
D. cung cấp hàng hóa để xuất khẩu.
Câu 18:  Nhân tố nào làm giảm tính phụ thuộc vào tự nhiên của nông nghiệp?
A. Quan hệ sở hữu ruộng đất.	B. Dân cư lao động.
C. Tiến bộ khoa học kỹ thuật.	D. Thị trường.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả?
A. Qui mô sản xuất.	B. Mức độ thâm canh.	C. Cơ cấu vật nuôi.	D. Tổ chức lãnh thổ.
Câu 2: Các yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp?
A. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, đất đai.
B. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, đất đai, nguồn nước.
C. Dân cư - lao động, sở hữu ruộng đất, khoa học, thị trường.
D. Dân cư - lao động, khoa học kĩ thuật, thị trường, sinh vật.
Câu 3: Việc đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu ở các nước đang phát triển chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
D. Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Để khắc phục các hạn chế do tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp gây ra, cần thiết phải
A. đa dạng hóa sản xuất và xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí.
B. xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí và nâng cao độ phì đất.
C. đa dạng hoá sản xuất và phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất.
D. phát triển ngành nghề dịch vụ và tôn trọng quy luật tự nhiên.
Câu 2: Biện pháp để đẩy nhanh nền nông nghiệp hàng hoá trong nền kinh tế hiện đại là
A. nâng cao năng suất và chất lượng các cây công nghiệp lâu năm.
B. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.
C. phát triển quy mô diện tích các loại cây công nghiệp hằng năm.
D. tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu các loại nông sản đặc thù.
Câu 3: Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ do nguyên nhân nào sau đây?
A. Các loại đất trồng rất phong phú và đa dạng.	B. Thời gian lao động dài hơn thời gian sản xuất.
C. Thời gian sản xuất dài hơn thời gian lao động.	D. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.


BÀI 21: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các nhóm
A. cây cận nhiệt, cây nhiệt đới.	B. cây ôn đới, cây cận nhiệt.
C. cây lương thực, cây công nghiệp.	D. cây ôn đới, cây nhiệt đới.
Câu 2: Loại vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc lớn?
A. Trâu.	B. Lợn.	C. Cừu.	D. Dê.
Câu 3: Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?
A. Bò, lợn, dê.	B. Trâu, dê, cừu.	C. Lợn, cừu, dê.	D. Gà, lợn, cừu.
Câu 4: Vai trò nào dưới đây không phải là của ngành trồng trọt?
A. Là cơ sở để phát triển chăn nuôi.	B. Cung cấp sức kéo và phân bón.
C. Đảm bảo lương thực cho con người.	D. Là nguyên liệu cho công nghiệp.
Câu 5: Phát biểu nào sau không đúng về vai trò của cây công nghiệp?
A. Là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng.	B. Cung cấp lương thực cho con người.
C. Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.	D. Góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.	B. Cung cấp các mặt hàng xuất khẩu có giá trị.
C. Cung cấp nguồn lương thực cho con người.	D. Đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Vai trò nào sau đây không hoàn toàn đúng với ngành trồng trọt?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Cơ sở để phát triển chăn nuôi và nguồn xuất khẩu.
D. Cơ sở để công nghiệp hoá và hiện đại hoá kinh tế.
Câu 2: Lúa gạo phân bố tập trung ở miền
A. nhiệt đới.	B. ôn đới.	C. cận nhiệt.	D. hàn đới.
Câu 3: Lúa mì phân bố tập trung ở miền
A. ôn đới và cận nhiệt.	B. cận nhiệt và nhiệt đới.	C. ôn đới và hàn đới.	D. nhiệt đới và ôn đới.
Câu 4: Ngô phân bố nhiều nhất ở miền
A. nhiệt đới, hàn đới.	B. nhiệt đới, cận nhiệt.	C. ôn đới, hàn đới.	D. cận nhiệt, ôn đới.
Câu 5: Khu vực châu Á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây
A. lúa nước.	B. lúa mì.	C. ngô.	D. khoai tây.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của cây hoa màu?
A. Làm thức ăn cho ngành chăn nuôi.	B. Nguyên liệu để sản xuất rượu, bia.
C. Dùng làm lương thực cho người.	D. Làm nguồn hàng xuất khẩu chính.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của cây công nghiệp?
A. Chủ yếu là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. Chỉ trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất.
C. Có những đòi hỏi đặc biệt về đặc điểm sinh thái.
D. Trồng bất cứ nơi đâu có dân cư và có đất trồng.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp?
A. Làm sâu sắc thêm tính mùa vụ.	B. Tận dụng được tài nguyên đất.
C. Phá vỡ thế sản xuất độc canh.	D. Góp phần bảo vệ môi trường.
Câu 9: Cây mía cần điều kiện khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa.	B. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.
C. Nhiệt độ ôn hòa, có mưa nhiều.	D. Nhiệt độ cao, độ ẩm rất thấp.
Câu 10: Cây bông cần điều kiện khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa.	B. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.
C. Nhiệt độ ôn hòa, có mưa nhiều.	D. Nhiệt ẩm cao, không gió bão.
Câu 11: Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa.	B. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.
C. Nhiệt độ ôn hòa, có mưa nhiều.	D. Nhiệt ẩm cao, không gió bão.
Câu 12: Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt, ẩm rất cao và theo mùa.	B. Nhiều ánh sáng, nóng, ổn định.
C. Nhiệt độ ôn hòa, có mưa nhiều.	D. Nhiệt ẩm cao, không gió bão.
Câu 13: Cây mía ưa loại đất nào sau đây?
A. Phù sa mới.	B. Đất đen.	C. Đất ba dan.	D. Phù sa cổ.
Câu 14: Cây củ cải đường ưa loại đất nào sau đây?
A. Phù sa mới.	B. Đất đen.	C. Đất ba dan.	D. Phù sa cổ.
Câu 15: Cây cà phê thích hợp nhất đất nào sau đây?
A. Phù sa mới.	B. Đất đen.	C. Đất ba dan.	D. Phù sa cổ.
Câu 16: Cây cao su thích hợp nhất với loại đất nào sau đây?
A. Phù sa mới.	B. Đất đen.	C. Đất phèn.	D. Phù sa cổ.
Câu 17: Các loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền nhiệt đới?
A. Mía, đậu tương.	B. Củ cải đường, chè.
C. Chè, đậu tương.	D. Đậu tương, củ cải đường.
Câu 18: Loại cây nào sau đây không trồng nhiều ở miền nhiệt đới?
A. Cà phê.	B. Cao su.	C. Chè.	D. Mía.
Câu 19: Loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền ôn đới và cận nhiệt?
A. Mía.	B. Cà phê.	C. Cao su.	D. Củ cải đường.
Câu 20: Loại cây nào sau đây không trồng nhiều ở miền nhiệt đới?
A. Mía.	B. Cà phê.	C. Cao su.	D. Củ cải đường.
Câu 21: Loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền nhiệt đới và cận nhiệt gió mùa?
A. Củ cải đường.	B. Bông.	C. Chè.	D. Cao su.
Câu 22: Loại cây nào sau đây trồng nhiều ở miền nhiệt đới, cận nhiệt và cả ôn đới?
A. Mía.	B. Bông.	C. Đậu tương.	D. Chè.
Câu 23: Loại cây nào sau đây được xem là cây trồng của miền nhiệt đới?
A. Cà phê.	B. Chè.	C. Bông.	D. Đậu tương.
Câu 24: Loại cây nào sau đây được xem là cây trồng của miền cận nhiệt đới?
A. Cà phê.	B. Chè.	C. Bông.	D. Đậu tương.
Câu 25: Loại cây nào sau đây tập trung ở vùng nhiệt đới ẩm của vùng Đông Nam Á, Nam Á và Tây Phi?
A. Cao su.	B. Mía.	C. Bông.	D. Chè.
Câu 26: Vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là
A. điều hòa lượng nước trên mặt đất.	B. cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất.
C. cung cấp các dược liệu chữa bệnh.	D. nguồn gen rất quý giá của tự nhiên.
Câu 27: Vai trò quan trọng của rừng đối với sản xuất và đời sống là
A. điều hòa lượng nước trên mặt đất.	B. lá phổi xanh cân bằng sinh thái.
C. cung cấp lâm, đặc sản; dược liệu.	D. bảo vệ đất đai, chống xói mòn.
Câu 28: Biểu hiện nào sau đây không đúng với vai trò của rừng đối với sản xuất?
A. Cung cấp gỗ cho công nghiệp.	B. Cung cấp nguyên liệu làm giấy.
C. Cung cấp thực phẩm đặc sản.	D. Cung cấp lâm sản cho xây dựng.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng với tình hình trồng rừng trên thế giới?
A. Trồng rừng để tái tạo tài nguyên rừng.	B. Trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường.
C. Diện tích trồng rừng ngày càng mở rộng.	D. Chất lượng rừng trồng cao hơn tự nhiên.
Câu 30: Vai trò của ngành nuôi trồng thuỷ sản không phải là
A. cung cấp nguồn đạm động vật bổ dưỡng cho con người.
B. nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
C. tạo ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị như tôm, cua, cá.
D. cơ sở đảm bảo an ninh lương thực bền vững của quốc gia.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp cho người các thực phẩm có dinh dưỡng cao.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp hàng tiêu dùng.
C. Cung cấp lương thực nhằm đảm bảo đời sống nhân dân.
D. Cung cấp nguồn phân bón, sức kéo cho ngành trồng trọt.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi?
A. Chăn nuôi kết hợp với trồng trọt tạo ra nền nông nghiệp bền vững.
B. Vật nuôi vốn là động vật hoang dã được con người thuần dưỡng.
C. Chăn nuôi là ngành cổ xưa nhất của nhân loại hơn cả trồng trọt.
D. Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế hiện đại ngày càng giảm.
Câu 33: Nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò
A. cơ sở.	B. quyết định.	C. tiền đề.	D. quan trọng.
Câu 34: Nguồn thức ăn tự nhiên của chăn nuôi là
A. đồng cỏ tự nhiên.	B. cây lương thực.
C. thức ăn chế biến.	D. phụ phẩm công nghiệp.
Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của cây công nghiệp?
A. Khắc phục được tính mùa vụ, phá thế độc canh.
B. Tận dụng tài nguyên đất, góp phần bảo vệ môi trường.
C. Là nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm.
D. Cung cấp tinh bột và chất dinh dưỡng cho người và gia súc.
Câu 36: Loại cây lương thực nào thích nghi với nhiều loại khí hậu, được trồng rộng rãi nhất?
A. Lúa mì.	B. Ngô.	C. Lúa gạo.	D. Khoai tây.
Câu 37: Vùng trồng lúa gạo chủ yếu trên thế giới là
A. châu Á gió mùa.	B. quần đảo Caribê.	C. phía đông Nam Mĩ.	D. khu vực Tây Phi.
Câu 38: Chiếm diện tích canh tác lớn nhất hiện nay là
A. Trồng cây lương thực.	B. Cây công nghiệp ngắn ngày.
C. Cây công nghiệp lâu năm.	D. Cây thực phẩm.
Câu 39: Loại gia súc được nuôi nhiều ở vùng trồng cây lương thực là
A. trâu.	B. bò.	C. lợn.	D. dê.
Câu 40: Việc đẩy mạnh chế biến nông sản sẽ góp phần
A. nâng cao năng xuất nông nghiệp.
B. đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.
C. nâng cao giá trị thương phẩm của nông sản.
D. cho phép áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.
Câu 41: Các cây trồng và vật nuôi cần nhiều công chăm sóc thường phân bố ở những nơi có
A. thị trường tiêu thụ rộng.	B. nguồn lao động dồi dào.
C. điều kiện tự nhiên thuận lợi.	D. trình độ khoa học kĩ thuật cao.
Câu 42: So với các cây lương thực khác cây ngô có đặc điểm sinh thái là
A. trồng chủ yếu ở đới nóng, đất đai màu mỡ.	B. trồng chủ yếu ở đới lạnh, đất đai màu mỡ.
C. chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.	D. dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.
Câu 43: Phần lớn sản lượng lương thực ở các nước đang phát triển thường được sử dụng để
A. chế biến cho xuất khẩu thu ngoại tệ.	B. làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. đảm bảo lương thực cho người dân.	D. chế biến thức ăn cho ngành chăn nuôi.
Câu 44: Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có tiến bộ vượt bậc nhờ vào
A. kinh nghiệm trong sản xuất.	B. công nghiệp chế biến thức ăn.
C. giống cây trồng năng suất cao.	D. thuận lợi về khí hậu, nguồn nước.
Câu 45: Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại?
A. Chăn nuôi chăn thả.	B. Chăn nuôi chuồng trại.
C. Chăn nuôi công nghiệp.	D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Điều kiện sinh thái của cây trồng là các đòi hỏi của cây về chế độ
A. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và chất đất để phát triển.
B. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và giống cây để phát triển.
C. nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng và địa hình để phát triển.
D. nhiệt, ánh sáng, ẩm, chất dinh dưỡng và nguồn nước để phát triển.
Câu 2: Đặc điểm sinh thái của cây lúa gạo là ưa khí hậu
A. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.	B. ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón.
C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, phù sa.	D. nóng, thích nghi với sự dao động khí hậu.
Câu 3: Đặc điểm sinh thái của cây lúa mì là ưa khí hậu
A. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.	B. ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón.
C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, phù sa.	D. nóng, thích nghi với sự dao động khí hậu.
Câu 4: Đặc điểm sinh thái của cây ngô là ưa khí hậu
A. nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.	B. ấm, khô, đất đai màu mỡ, nhiều phân bón.
C. nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, phù sa.	D. nóng, thích nghi với sự dao động khí hậu.
Câu 5: Những quốc gia nào sau đây có diện tích rừng trồng vào loại lớn nhất trên thế giới?
A. Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga, Nhật Bản.	B. Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga, Đan Mạch.
C. Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga, Hoa Kì.	D. Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga, Bra-xin.
Câu 6: Loại rừng trồng nào sau đây hiện nay có diện tích lớn hơn cả?
A. Sản xuất.	B. Phòng hộ.	C. Đặc dụng.	D. Khác.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phát triển của ngành nuôi trồng thuỷ sản hiện nay?
A. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng thế giới tăng rất nhanh.
B. Ngày càng phổ biến nuôi thuỷ sản nước lợ, nước mặn.
C. Nuôi nhiều loài có giá trị kinh tế, thực phẩm cao cấp.
D. Kĩ thuật nuôi từ thâm canh chuyển sang quảng canh.
Câu 8: Phương thức chăn nuôi nửa chồng trại và chuồng trại thường dựa trên cơ sở nguồn thức ăn nào sau đây?
A. Đồng cỏ tự nhiên.	B. Diện tích mặt nước.	C. Hoa màu, lương thực.	D. Chế biến tổng hợp.
Câu 9: Phương thức chăn nuôi công nghiệp thường dựa trên cơ sở nguồn thức ăn nào sau đây?
A. Đồng cỏ tự nhiên.	B. Diện tích mặt nước.	C. Hoa màu, lương thực.	D. Chế biến tổng hợp.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với các thay đổi của chăn nuôi trong nền nông nghiệp hiện đại?
A. Từ chăn thả sang nửa chuồng trại rồi chuồng trại.
B. Từ nửa chuồng trại, chuồng trại đến công nghiệp.
C. Từ đa canh, độc canh tiến đến chuyên môn hóa.
D. Từ lấy thịt, sữa, trứng đến lấy sức kéo, phân bón.
Câu 11: Các nhóm cây trồng được phân chia thành các cây: lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm là dựa vào cách phân loại
A. theo nguồn gốc cây trồng.	B. theo thời gian sinh trưởng.
C. theo giá trị sử dụng.	D. theo phạm vi phân bố.
Câu 12: Để tạo ra nền nông nghiệp bền vững, ngành chăn nuôi cần phải kết hợp với ngành
A. lâm nghiệp.	B. thủy sản.	C. dịch vụ nông nghiệp.	D. trồng trọt.
Câu 13: Trâu được nuôi nhiều ở
A. các đồng cỏ với khí hậu lạnh giá.	B. các đồng cỏ ở vùng nhiệt đới ẩm.
C. trên thảo nguyên ôn đới và cận nhiệt.	D. các hoang mạc miền cận nhiệt đới.
Câu 14: Điểm giống nhau về vai trò của ngành thủy sản và ngành chăn nuôi là
A. cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con người.
B. cung cấp sức kéo cho trồng trọt.
C. cung cấp các nguyên tố vi lượng từ biển như iốt, canxi, natri...
D. cung cấp phân bón cho trồng trọt.
Câu 15: Loài gia súc được nuôi nhiều ở các vùng khô hạn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là
A. trâu.	B. bò.	C. lợn.	D. dê.
Câu 16: Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hướng
A. nuôi quảng canh để tiết kiệm chi phí thức ăn.	B. nuôi thâm canh để tiết kiệm chi phí ban đầu.
C. nuôi những loài thời gian sinh trưởng ngắn.	D. nuôi đặc sản và thực phẩm có giá trị kinh tế.
Câu 17: Nguyên nhân nào sau đây làm cho ngành chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của phần lớn các nước đang phát triển?
A. Công nghiệp chế biến còn hạn chế.	B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhỏ hẹp.
C. Trình độ khoa học - kĩ thuật chưa cao.	D. Cơ sở thức ăn chăn nuôi chưa đảm bảo.
Câu 18: Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành khai thác là do
A. đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và công nghiệp chế biến.
B. nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã cạn kiệt do khai thác bừa bãi.
C. biến đổi khí hậu nghiêm trọng gây suy giảm nguồn thủy sản.
D. chậm đổi mới về các phương tiện tàu thuyền để khai thác.
Câu 19: Các vùng chuyên canh cây công nghiệp thường gắn với
A. các khu vực dân cư đông đúc.	B. xí nghiệp công nghiệp chế biến.
C. các cảng biển hoặc sân bay để xuất khẩu.	D. các thành phố lớn, có nhu cầu tiêu thụ lớn.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nước nào sau đây trồng nhiều lúa gạo nhất?
A. Trung Quốc.	B. Hoa Kì.	C. Liên bang Nga.	D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 2: Nước nào sau đây trồng nhiều ngô nhất?
A. Ấn Độ.	B. Hoa Kì.	C. Liên Bang Nga.	D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 3: Cây hoa màu có đặc điểm là
A. dễ tính, không kén đất, cần ít phân bón, ít công chăm sóc, chịu hạn kém.
B. dễ tính, không kén đất, cần ít phân bón, ít công chăm sóc, chịu hạn giỏi.
C. dễ tính, không kén đất, nhiều phân bón, ít công chăm sóc, chịu hạn giỏi.
D. dễ tính, không kén đất, nhiều phân bón, ít công chăm sóc, chịu hạn giỏi.
Câu 4: Quê hương của cây lúa nước là
A. Trung Quốc và Thái Lan.	B. Ấn Độ và Đông Nam Á.
C. Ấn Độ và Việt Nam.	D. Trung Quốc và Đông Nam Á.
Câu 5: Quê hương của cây lúa mì là
A. Tây Á.	B. Châu Âu.	C. Châu Mỹ.	D. Trung Á.
Câu 6: Quê hương của cây ngô là ở
A. Mê-hi-cô.	B. Địa Trung Hải.	C. Đông Nam Á.	D. Trung Quốc.
Câu 7: Việc xây dựng các nhà máy chế biến tại vùng chuyên canh cây công nghiệp nhằm mục đích chủ yếu là
A. tận dụng được nguồn nguyên liệu.	B. hạ chi phí vận chuyển nguyên liệu.
C. tăng giá trị sản phẩm cây công nghiệp. 	D. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu lớn.
Câu 8: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm sinh thái của cây cao su?
A. Nhiệt, ẩm rất cao, thích hợp với đất phù sa.
B. Ưa nóng và ánh sáng, cần đất tốt nhiều phân bón.
C. Ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp nhất là đất ba dan, đá vôi.
D. Ưa nhiệt, ẩm, thích hợp với đất ba dan.
Câu 9: Loại cây ưa nhiệt, ẩm, đất tươi xốp, nhất là đất bazan và đất đá vôi là
A. đậu tương.	B. cà phê.	C. cao Su.	D. hồ Tiêu.
Câu 10: Vì sao cây công nghiệp thường được trồng thành vùng chuyên canh?
A. Mỗi loại cây chỉ thích hợp với một loại đất và khí hậu riêng.
B. Cây công nghiệp đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, nhiều lao động.
C. Đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy, cung cấp cho xuất khẩu.
D. Dễ dàng thực hiện cơ giới hóa và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Câu 11: Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giữa các nước phát triển và đang phát triển là
A. tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp.
B. cơ cấu ngành chăn nuôi và sự phân bố các vật nuôi.
C. phương pháp chăn nuôi.
D. các điều kiện chăn nuôi.




BÀI 22: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?
A. Sản xuất hàng hóa.	B. Chuyên môn hóa và thâm canh.
C. Nhỏ lẻ, đa canh.	D. Sở hữu cá nhân, thuê mướn lao động.
Câu 2: Hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?
A. Trang trại.	B. Vùng nông nghiệp.
C. Hợp tác xã.	D. Nông trường quốc doanh.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm, mục đích của hình thức trang trại trong nông nghiệp?
A. Mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hóa.	B. Mục đích chủ yếu là tự cung và tự cấp.
C. Không thuê lao động.	D. Quy mô sản xuất nhỏ.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại?
A. Đối mặt với nguy cơ suy giảm tài nguyên đất.
B. Chịu tác động lớn của vấn đề biến đổi khí hậu.
C. Nhu cầu lương thực của thế giới ngày càng giảm.
D. Nông nghiệp luôn tác động xấu tới môi trường.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai?
A. Phát triển nông nghiệp gắn với thị trường.	B. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
C. Phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.	D. Hạn chế phát triển nền nông nghiệp hữu cơ.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 2: Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ vùng nông nghiệp là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 3: Mục đích chủ yếu của trang trại là
A. sản xuất nông phẩm hàng hoá theo nhu cầu của thị trường.
B. phát triển sản xuất nông nghiệp ở quy mô diện tích rộng.
C. đẩy mạnh cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ.
D. sản xuất theo hướng chuyên môn hoá và thâm canh sâu.
Câu 4: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây gắn liền với quá trình công nghiệp hoá?
A. Hộ gia đình.	B. Hợp tác xã.	C. Trang trại.	D. Vùng nông nghiệp.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng nông nghiệp?
A. Lãnh thổ tương đối đồng nhất về những điều kiện tự nhiên.
B. Lãnh thổ tương đối đồng nhất về điều kiện kinh tế - xã hội.
C. Hình thành nên những vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.
D. Ranh giới trùng hợp hoàn toàn với vùng kinh tế tổng hợp.
Câu 6: Vùng nông nghiệp không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Làm cho phân bố nông nghiệp hợp lí hơn.	B. Là cơ sở để hình thành vùng công nghiệp.
C. Tạo vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.	D. Sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với hình thức tổ chức sản xuất trang trại trong nông nghiệp?
A. Đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hoá.	B. Tập trung vào các nông sản có lợi thế.
C. Thuê mướn lao động làm ở trang trại.	D. Tư liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà nước.
Câu 2: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây là kết quả tất yếu của kinh tế hộ gia đình gắn với sản xuất hàng hoá?
A. Trang trại nông nghiệp.	B. Vùng nông nghiệp.
C. Nông trường quốc doanh.	D. Hợp tác xã nông nghiệp.
Câu 3: Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hộ gia đình là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 4: Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hợp tác xã là
A. sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. chủ yếu là sản xuất hàng hoá, quy mô đất đai và vốn lớn.
C. ra đời dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ nông dân.
D. gồm các địa phương tương tự nhau về điều kiện sinh thái.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hộ gia đình?
A. Sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
B. Quy mô mô đất đai nhỏ bé, biểu hiện tính chất tiểu nông.
C. Sử dụng chủ yếu lao động gia đình, kĩ thuật truyền thống.
D. Được hình thành và phát triển ở thời kì công nghiệp hoá.
Câu 6: Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp hợp tác xã là
A. quản lí sản xuất dựa trên chuyên môn hoá và ứng dụng khoa học.
B. tồn tại do nhu cầu hợp tác với nhau, hỗ trợ nhau về vốn, nhân lực.
C. người lao động cùng sản xuất và cùng chung một nguồn thu nhập.
D. hình thành trong thời kì công nghiệp hoá, sản xuất theo thị trường.
Câu 7: Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên
A. Tập quán canh tác cổ truyền.	B. Chuyên môn hóa và thâm canh.
C. Công cụ thủ công và sức người.	D. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.
Câu 8: Cần tăng cường thâm canh trong sản xuất nông nghiệp nhằm
A. hạn chế ảnh hưởng của tự nhiên.	B. xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lí.
C. mở rộng diện. tích đất nông nghiệp.	D. nâng cao năng suất cây trồng.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Vai trò của trang trại đối với sản xuất nông nghiệp không phải là
A. phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị hàng hoá cao.
B. tạo nên vùng chuyên môn hoá và tập trung hàng hoá.
C. tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
D. bảo tồn xã hội và cơ sở đảm bảo cho kinh tế tập thể.
Câu 2: Biểu hiện chủ yếu nhất khi nông nghiệp trở thành một ngành sản xuất hàng hoá là hình thành
A. các hợp tác xã.	B. vùng chuyên môn hoá.
C. vùng sản xuất nông sản.	D. các nông trường.
Câu 3:  Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là
A. đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.
B. tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.
C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện.
D. Loại bỏ được tính bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.



BÀI 23: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CƠ CẤU, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Vai trò của công nghiệp không phải là
A. sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.
B. đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
C. tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước.
D. cung cấp các tư liệu sản xuất, tạo sản phẩm tiêu dùng.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện không rõ vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?
A. Cung cấp tư liệu sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế.
B. Mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.
C. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.
D. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho đời sống con người.
Câu 3: Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là
A. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.	B. thúc đẩy sự phát triển của các ngành.
C. làm thay đổi sự phân công lao động.	D. giảm chênh lệch về trình độ phát triển.
Câu 4: Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là
A. gắn liền với việc sử dụng máy móc.	B. có tính chất tập trung cao độ.
C. phân bố linh hoạt theo không gian.	D. phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.
Câu 5: Công nghiệp gồm ba nhóm ngành chính là
A. khai thác, chế biến, dịch vụ công nghiệp.
B. chế biến, dịch vụ công nghiệp, công nghiệp nặng.
C. dịch vụ công nghiệp, khai thác, công nghiệp nhẹ.
D. khai thác, sản xuất điện - nước, dịch vụ.
Câu 6: Nhân tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp là
A. khí hậu.	B. khoáng sản.	C. biển.	D. rừng.
Câu 7: Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của
A. các ngành kinh tế.	B. nông nghiệp.	C. giao thông vận tải.	D. thương mại.
Câu 8: Nhân tố nào sau đây giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lí hơn?
A. Dân cư và nguồn lao động.	B. Thị trường tiêu thụ.
C. Sự phân bố kháng sản.	D. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.
Câu 9: Nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp là
A. tài nguyên thiên nhiên.	B. vị trí địa lí.
C. dân cư và nguồn lao động.	D. cơ sở hạ tầng.
Câu 10: Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp?
A. Vị trí địa lí.	B. Tiến bộ kĩ thuật.	C. Cơ sở hạ tầng.	D. Thị trường.
Câu 11: Ý nào sau đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp?
A. Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn.
B. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất cho các ngành.
C. Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị cao, tiện ích.
D. Luôn luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.
Câu 12: Ý nào sau đây không đúng với tính chất tập trung cao độ của công nghiệp?
A. Tập trung tư liệu sản xuất.	B. Thu hút nhiều lao động.
C. Tạo ra khối lượng lớn sản phẩm.	D. Cần không gian rộng lớn.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là
A. thúc đẩy nhiều ngành phát triển.	B. tạo việc làm mới, tăng thu nhập.
C. làm thay đổi phân công lao động.	D. khai thác hiệu quả các tài nguyên.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp?
A. Trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh tế.
B. Công nghiệp là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn xã hội.
C. Công nghiệp là ngành góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế.
D. Công nghiệp làm tăng khoảng cách phát triển của nông thôn và miền núi.
Câu 3: Sản xuất công nghiệp khác biệt với sản xuất nông nghiệp ở
A. tính chất tập trung cao độ.	B. bao gồm có nhiều ngành.
C. sự phụ thuộc vào tự nhiên.	D. sự phân tán về không gian.
Câu 4: Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lựa chọn xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp và khu chế xuất là
A. khoáng sản.	B. nguồn nước.	C. vị trí địa lí.	D. khí hậu.
Câu 5: Hoạt động công nghiệp nào sau đây không cần nhiều lao động?
A. Dệt - may.	B. Giày - da.	C. Thủy điện.	D. Thực phẩm.
Câu 6: Hoạt động công nghiệp nào sau đây đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao?
A. Dệt - may.	B. Giày - da.	C. Hoá dầu.	D. Thực phẩm.
Câu 7: Nhân tố đảm bảo lực lượng sản xuất cho công nghiệp là
A. khoa học, công nghệ.	B. liên kết và hợp tác.	C. dân cư, lao động.	D. vốn và thị trường.
Câu 8: Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự đa dạng của các ngành công nghiệp là
A. vốn và thị trường.	B. liên kết và hợp tác.
C. vị trí địa lí.	D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9: Nhân tố nào sau đây làm đòn bẩy cho sự phát triển công nghiệp?
A. vốn và thị trường.	B. điều kiện tự nhiên.	C. dân cư, lao động.	D. cơ sở hạ tầng.
Câu 10: Tính chất tập trung cao độ trong công nghiệp được thể hiện rõ ở việc
A. làm ra tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng.
B. phân phối sản phẩm công nghiệp trên thị trường.
C. tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm.
D. tập trung nhiều điểm công nghiệp và xí nghiệp công nghiệp.
Câu 11: Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp là
A. thị trường tiêu thụ.	B. dân cư và lao động.	C. đường lối chính sách.	D. tiến bộ khoa học kĩ thuật.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định, không phải
A. xây dựng nhiều xí nghiệp.	B. thu hút nhiều người lao động.
C. tạo khối lượng lớn sản phẩm.	D. dùng nhiều kĩ thuật sản xuất.
Câu 2: Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp của ngành
A. luyện kim đen, dệt, nhuộm.	B. điện tử - tin học, tiêu dùng.
C. lọc dầu, đóng tàu, nhuộm.	D. vật liệu xây dựng, tiêu dùng.
Câu 3: Tính đa dạng của khí hậu và sinh vật có liên quan nhiều nhất đến ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Sản xuất hàng tiêu dùng.	B. Dệt, may.
C. Chế biến thực phẩm.	D. Khai khoáng.
Câu 4: Các ngành công nghiệp nào sau đây phải gắn với đội ngũ lao động kĩ thuật cao, công nhân lành nghề?
A. Kĩ thuật điện, điện tử - tin học, cơ khí chính xác.
B. Thực phẩm, điện tử - tin học, cơ khí chính xác.
C. Dệt - may, kĩ thuật điện, hoá dầu, luyện kim màu.
D. Da - giày, điện tử - tin học, vật liệu xây dựng.
Câu 5: Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một nước là
A. tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP.	B. tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP.
C. tỉ trọng lao động trong ngành công nghiệp.	D. tỉ trọng lao động trong ngành nông nghiệp.
Câu 6: Nhân tố có tính chất quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp là
A. Dân cư, nguồn lao động.	B. Thị trường.
C. Cơ sỏ hạ tầng, vất chất kĩ thuật.	D. Đường lối chính sách.
Câu 7: Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì
A. công nghiệp là tập hợp các hoạt động.	B. công nghiệp có tính chất tập trung cao độ.
C. công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp.	D. công nghiệp có hai giai đoạn sản xuất.
Câu 8: Sản xuất công nghiệp khác sản xuất nông nghiệp ở đặc điểm nào sau đây?
A. Có tính chất tập trung cao độ.	B. Cần nguồn lao động dồi dào.
C. Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.	D. Bao gồm một số ngành phức tạp.


4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Khoáng sản không chi phối sự phát triển công nghiệp về mặt
A. quy mô sản xuất.	B. cơ cấu sản xuất.	C. tổ chức các xí nghiệp.	D. xây dựng công trình.
Câu 2: Tác động to lớn của tiến bộ khoa học kĩ thuật đối với phát triển công nghiệp không phải là làm
A. nhiều ngành công nghiệp mới ra đời.	B. thay đổi quy luật phân bố sản xuất.
C. biến đổi rất mạnh mẽ tới môi trường.	D. thay đổi việc khai thác tài nguyên.
Câu 3: Thị trường có ít tác động nhất tới hoạt động nào sau đây của công nghiệp?
A. Hướng chuyên môn hoá sản xuất	B. Quá trình lựa chọn vị trí xí nghiệp.
C. Quy mô sản xuất các loại hàng hóa.	D. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên.
Câu 4: Các nhân tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?
A. Khoáng sản, dân cư - lao động, đất, thị trường, chính sách.
B. Khí hậu, nước, dân cư - lao động, vốn, thị trường, chính sách.
C. Khoa học kĩ thuật, dân cư - lao động, thị trường, chính sách.
D. Đất, rừng, biển, dân cư - lao động, vốn, thị trường, chính sách.
Câu 5: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là
A. Nâng cao đời sống dân cư.	B. Cải thiện quản lí sản xuất.
C. Xoá đói giảm nghèo.	D. Công nghiệp hoá nông thôn.
Câu 6: Trình độ phát triển công nghiệp hoá của một nước biểu thị ở
A. Trình độ phát triển và sự lớn mạnh về kinh tế.
B. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật.
C. Trình độ của lao động và khoa học kĩ thuật.
D. Sức mạnh an ninh, quốc phòng của một quốc gia.
Câu 7: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được biểu hiện ở việc
A. thúc đẩy sự phát triển và quy mô công nghiệp.
B. tạo thuận lợi hay cản trở cho phát triển công nghiệp.
C. tạo điều kiện cho phân bố và phát triển công nghiệp.
D. tạo điều kiện xác định con đường phát triển công nghiệp.



BÀI 24: ĐỊA LÍ MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Ngành công nghiệp năng lượng gồm đầy đủ các phân ngành là
A. khai thác than, khai thác dầu khí, điện lực.	B. khai thác than, khai thác dầu khí, thủy điện.
C. khai thác than, khai thác dầu khí, nhiệt điện.	D. khai thác than, khai thác dầu khí, điện gió.
Câu 2: Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở
A. Trung Đông.	B. Bắc Mỹ.	C. Mỹ La-tinh.	D. Tây Âu.
Câu 3: Vai trò nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực?
A. Cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.	B. Cơ sở để đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật.
C. Đáp ứng đời sống văn hoá, văn minh con người.	D. Cơ sở về nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Câu 4: Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng
A. củi gỗ.	B. than đá.	C. dầu khí.	D. năng lượng mới.
Câu 5: Nguồn năng lượng sạch gồm
A. năng lượng mặt trời, sức gió, địa nhiệt.	B. năng lượng mặt trời, sức gió, than đá.
C. năng lượng mặt trời, sức gió, dầu khí.	D. năng lượng mặt trời, sức gió, củi gỗ.
Câu 6: Nguồn năng lượng nào sau đây được xếp vào loại không cạn kiệt?
A. Than đá.	B. Dầu khí.	C. Sức gió.	D. Củi gỗ.
Câu 7: Biện pháp quan trọng để giảm khí thải CO2 không phải là
A. giảm đốt than đá.	B. giảm đốt dầu khí.	C. tăng trồng rừng.	D. tăng đốt củi gỗ.
Câu 8: Sản phẩm của công nghiệp luyện kim đen là
A. sắt, thép.	B. đồng, chì.	C. vàng, bạc.	D. kẽm, nhôm.
Câu 9: Sản phẩm của công nghiệp luyện kim màu là
A. sắt.	B. than.	C. dầu.	D. nhôm.
Câu 10: Công nghiệp điện tử - tin học là ngành cần
A. nhiều diện tích rộng.	B. nhiều kim loại, điện.
C. lao động trình độ cao.	D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 11: Sản phẩm công nghiệp điện tử - tin học thuộc nhóm máy tính là
A. thiết bị công nghệ, phần mềm.	B. linh kiện điện tử, điện thoại.
C. ti vi màu, đồ chơi điện tử, catset.	D. máy fax, điện thoại, mạng viba.
Câu 12: Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
A. Dệt - may.	B. Da - giày.	C. Rượu, bia.	D. Nhựa.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
A. Gồm nhiều ngành khác nhau.	B. Có các sản phẩm rất đa dạng.
C. Kĩ thuật sản xuất khác nhau.	D. Quy trình sản xuất phức tạp.
Câu 14: Đặc điểm của các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không phải là
A. đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn.	B. thời gian xây dựng tương đối ngắn.
C. quy trình sản xuất tương đối đơn giản.	D. thời gian hoàn vốn tương đối nhanh.
Câu 15: Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm không phải là sản phẩm của
A. trồng trọt.	B. công nghiệp.	C. chăn nuôi.	D. thuỷ sản.
Câu 16: Sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm gồm
A. thịt, cá hộp và đông lạnh, sữa, rượu, giày, nước giải khát.
B. thịt, cá hộp và đông lạnh, sữa, rượu, áo, nước giải khát.
C. thịt, cá hộp và đông lạnh, sữa, rượu, quần, nước giải khát.
D. thịt, cá hộp và đông lạnh, sữa, rượu, bia, nước giải khát.
Câu 17: Than là nguồn nhiên liệu quan trọng cho
A. nhà máy chế biến thực phẩm.	B. nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim.
C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.	D. nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân.
Câu 18: Khoáng sản nào sau đây được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia?
A. Than.	B. Dầu mỏ.	C. Sắt.	D. Mangan.
Câu 19: Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành
A. khai thác gỗ, khai thác khoáng sản.	B. khai thác khoáng sản, thủy sản.
C. trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.	D. khai thác gỗ, chăn nuôi và thủy sản.
Câu 20: Ngành công nghiệp được coi là thước đo trình độ phát triển khoa học - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là
A. công nghiệp năng lượng.	B. điện tử - tin học.
C. sản xuất hàng tiêu dùng.	D. công nghiệp thực phẩm.
Câu 21: Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của các quốc gia?
A. Thực phẩm.	B. Năng lượng.
C. Điện tử - tin học.	D. Sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm ngành công nghiệp dệt?
A. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.	B. Lao động dồi dào, nhu cầu lớn về nhân công.
C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông.	D. Đòi hỏi trình độ khoa học - kĩ thuật cao.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp năng lượng?
A. Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia.
B. Là cơ sở không thiếu được của phát triển sản xuất hiện đại.
C. Là tiền đề của các tiến bộ khoa học - kĩ thuật và công nghệ.
D. Là thước đo trình độ phát triển văn hoá - xã hội của quốc gia.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ?
A. Có khả năng sinh nhiệt lớn.	B. Phân bố ở cả hai bán cầu.
C. Giá trị sử dụng cao, đa dạng.	D. Ít gây ô nhiễm môi trường.
Câu 3: Dầu mỏ không phải là
A. tài nguyên thiên nhiên.	B. nhiên liệu cho sản xuất.
C. nguyên liệu cho hoá dầu.	D. nguyên liệu làm dược phẩm.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?
A. Sản lượng điện chủ yếu tập trung ở các nước phát triển và nước công nghiệp hóa.
B. Sản lượng điện bình quân đầu người là thước đo trình độ phát triển và văn minh.
C. Điện sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau: nhiệt điện, thủy điện, tua bin khí,…
D. Sản lượng điện bình quân theo đầu người cao nhất là ở các nước đang phát triển.
Câu 5: Đặc điểm chủ yếu của quặng kim loại màu không phải là
A. thường tồn tại ở dạng đa kim.	B. có hàm lượng kim loại thấp.
C. đòi hỏi kĩ thuật chế biến cao.	D. rất dễ khai thác và đầu tư nhỏ.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử - tin học?
A. Là một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ từ năm 1990 lại đây.
B. Được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia.
C. Là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của các nước.
D. Chiếm nhiều diện tích rộng, tiêu thụ nhiều kim loại, điện nước.
Câu 7: Sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu là
A. dùng cho các ngành công nghiệp khác.	B. phục vụ cho các nhu cầu của nhân dân.
C. đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống.	D. phục vụ cho hoạt động xuất , nhập khẩu.
Câu 8: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố
A. nhiên liệu, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.
B. lao động, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.
C. năng lượng, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.
D. thiết bị, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dệt - may?
A. Đáp ứng nhu cầu về may mặc, sinh hoạt cho con người.
B. Sử dụng một phần nguyên liệu từ sản xuất công nghiệp.
C. Thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp và hoá chất.
D. Cung cấp phần lớn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Câu 10: Ngành dệt - may được phân bố rộng rãi ở nhiều nước không phải do nguyên nhân nào sau đây?
A. Nguồn nguyên liệu phong phú.	B. Có được nguồn lao động dồi dào.
C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.	D. Giá thành sản phẩm rất cao.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của công nghiệp thực phẩm?
A. Đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống.	B. Phục vụ việc mặc, ăn uống và sinh hoạt.
C. Thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.	D. Làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp thực phẩm?
A. Các nước phát triển thường tiêu thụ rất nhiều thực phẩm chế biến.
B. Có vai trò quan trọng về giá trị kinh tế của nước đang phát triển.
C. Sản phẩm của ngành công nghiệp này rất phong phú và đa dạng.
D. Ngành này chỉ phân bố tập trung ở một số quốc gia trên thế giới.
Câu 13: Xu hướng phát triển công nghiệp thế giới hiện nay không phải là
A. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.	B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.
C. phát triển các ngành có kĩ thuật cao.	D. sản xuất chú trọng tăng trưởng xanh.
Câu 14: Công nghiệp thế giới hiện nay chú trọng
A. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.	B. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
C. phát triển các ngành công nghệ cao.	D. phân bố đều khắp ở các địa phương.
Câu 15: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi
A. việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.	B. thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.
C. lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.	D. nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây không đúng với vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
A. Giải quyết việc làm cho lao động.	B. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. Phục vụ cho nhu cầu con người.	D. Không có khả năng xuất khẩu.
Câu 17: Nguồn năng lượng nào dưới đây được coi là năng lượng sạch có thể tái tạo được?
A. Than đá.	B. Dầu mỏ.	C. Khí đốt.	D. Địa nhiệt.
Câu 18: Ngành công nghiệp dệt - may có tác động mạnh nhất tới ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Công nghiệp cơ khí.	B. Công nghiệp hóa chất.
C. Công nghiệp luyện kim.	D. Công nghiệp năng lượng.
Câu 19: Ngành công nghiệp nào sau đây cần phải đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của các quốc gia đang phát triển?
A. Điện lực.	B. Thực phẩm.	C. Điện tử - tin học.	D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Than đá không dùng để làm
A. nhiên liệu cho nhiệt điện.	B. cốc hoá cho luyện kim đen.
C. nguyên liệu cho hoá than.	D. vật liệu cho ngành xây dựng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?
A. Là ngành công nghiệp xuất hiện từ sớm.	B. Là nguồn năng lượng cơ bản, quan trọng.
C. Phần lớn mỏ than tập trung ở bán cầu Bắc.	D. Hiện nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?
A. Điện không thể tồn kho, nhưng có khả năng vận chuyển đi xa.
B. Nhà máy công suất càng lớn, thiết bị hiện đại, giá thành rẻ hơn.
C. Nhiệt điện và thuỷ điện khác nhau về vốn, thời gian, giá thành.
D. Không có sự kết hợp giữa các nhà máy nhiệt điện với thuỷ điện.
Câu 4: Hiện nay, con người tập trung phát triển nguồn năng lượng sạch không phải vì nguyên nhân nào sau đây?
A. Than đá, dầu khí đang cạn kiệt.	B. Có hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
C. Mưa axit xảy ra ở rất nhiều nơi.	D. Chi phí sản xuất thấp và giá rẻ.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh đặc điểm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với công nghiệp khai khoáng?
A. Sử dụng nhiên liệu nhiều hơn.	B. Cần vốn đầu tư nhiều hơn.
C. Chịu chi phí vận tải lớn hơn.	D. Cần có nhiều lao động hơn.
Câu 6: Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông?
A. Cơ khí.	B. Sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Hóa chất.	D. Năng lượng.
Câu 7: Ở nước ta, vùng than lớn nhất đang khai thác thuộc tỉnh
A. Lạng Sơn.	B. Hòa Bình.	C. Cà Mau.	D. Quảng Ninh.
Câu 8: Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Bắc trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 9: Những nước sản xuất nhiều điện nhất thế giới thường có
A. trữ lượng than lớn.	B. địa hình dốc, hiểm trở.
C. nền kinh tế phát triển.	D. nguồn thủy năng lớn.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Đặc điểm của than đá là
A. rất giòn.	B. không cứng,	C. nhiều tro.	D. độ ẩm cao.
Câu 2: Đặc điểm của than nâu không phải là
A. rất giòn.	B. không cứng.	C. nhiều tro.	D. độ ẩm cao.
Câu 3: Than an-tra-xit không có đặc điểm nào sau đây?
A. Khả năng sinh nhiệt lớn.	B. Có độ bền cơ học cao.
C. Chuyên chở không bị vỡ vụn.	D. Độ ẩm cao và có lưu huỳnh.
Câu 4: Ngành công nghiệp nào sau đây có khả năng giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nữ?
A. Công nghiệp luyện kim.	B. Công nghiệp dệt - may.
C. Công nghiệp hóa chất.	D. Công nghiệp năng lượng.
Câu 5: Sự phát triển và phân bố của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố nào sau đây?
A. Thị trường và tiến bộ khoa học kĩ thuật.	B. Nguồn lao động và thị trường tiêu thụ.
C. Nguồn nguyên liệu và nguồn lao động.	D. Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự tăng nhanh của sản lượng điện trên thế giới?
A. Ngành có hiệu quả kinh tế thấp.	B. Nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất.
C. Có nhiều nguồn sản xuất điện.	D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn.



BÀI 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là một bộ phận của
A. tổ chức lãnh thổ nền kinh tế.	B. cơ cấu kinh tế theo ngành.
C. tốc độ tăng trưởng kinh tế.	D. cơ cấu thành phần kinh tế.
Câu 2: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp thể hiện sự phân bố của hoạt động sản xuất công nghiệp theo
A. cơ cấu các ngành.	B. tốc độ tăng trưởng.	C. không gian lãnh thổ.	D. thời gian phát triển.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.	B. Có 1 - 2 xí nghiệp gần nguyên liệu.
C. Giữa các xí nghiệp không liên hệ.	D. Chỉ sản xuất hàng để xuất khẩu.
Câu 4: Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của
A. điểm công nghiệp.	B. khu công nghiệp.
C. trung tâm công nghiệp.	D. vùng công nghiệp.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?
A. Khu vực có ranh giới rõ ràng.	B. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp.
C. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.	D. Gắn với đô thị vừa và lớn.
Câu 6: Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là
A. khu vực có ranh giới rõ ràng.	B. nơi có một đến hai xí nghiệp.
C. Chỉ sản xuất hàng xuất khẩu.	D. gắn với các đô thị vừa và lớn.
Câu 7: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ công nghiệp?
A. Vùng công nghiệp.	B. Điểm công nghiệp.
C. Trung tâm công nghệp.	D. Khu công nghiệp.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?
A. Có ranh giới không rõ ràng.	B. Có vị trí địa lí thuận lợi.
C. Tập trung nhiều xí nghiệp.	D. Tiết kiệm được chi phí sản xuất.
Câu 9: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là
A. điểm công nghiệp.	B. vùng công nghiệp.
C. trung Tâm công nghiệp.	D. khu công nghiệp tập trung.
Câu 10: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò
A. nhằm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động.
B. nhằm hạn chề tối đa các tác hại do hoạt động công nghiệp gây ra.
C. nhằm phân bố hợp lí nguồn lao động giữa miền núi và đồng bằng.
D. nhằm áp dụng có hiệu quả thành tựu KHKT vào sản xuất.
Câu 11: Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là
A. vùng công nghiệp.	B. điểm công nghiệp.
C. khu công nghiệp.	D. trung tâm công nghiệp.
Câu 12: Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau
A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.
B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp.
C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp.
Câu 11: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?
A. Điểm công nghiệp.	B. Vùng công nghiệp.	C. Khu công nghiệp.	D. Trung tâm công nghiệp.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Mục đích chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là
A. nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp các nơi.
B. tăng cường giá trị hàng hoá sản phẩm công nghiệp.
C. đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế, xã hội, môi trường.
D. giải quyết việc làm ở các vùng đất nước khác nhau.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?
A. Điểm công nghiệp là hình thức đơn giản nhất.
B. Khu công nghiệp ra đời trong công nghiệp hóa.
C. Trung tâm công nghiệp là hình thức ở trình độ cao.
D. Vùng công nghiệp là hình thức tổ chức thấp nhất.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp công nghiệp?
A. Có diện tích, vốn khác nhau trên một lãnh thổ.	B. Thực hiện một hay vài hoạt động công nghiệp.
C. Có sự hợp tác, liên kết với nhau trong sản xuất.	D. Gắn với đô thị vừa, có doanh nghiệp hạt nhân.
Câu 4: Đặc điểm của doanh nghiệp công nghiệp là
A. ở trong khu vực riêng không có dân cư sống.	B. có diện tích, vốn khác nhau trên một lãnh thổ.
C. gắn với đô thị vừa và lớn với nhiều hoạt động.	D. liên hệ chặt chẽ với nhau về quy trình sản xuất.
Câu 5: Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là
A. gắn với đô thị vừa và lớn với nhiều hoạt động.	B. ở trong khu vực riêng không có dân cư sống.
C. chỉ tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.	D. các doanh nghiệp không có liên kết, hợp tác.
Câu 6: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp quan trọng nhất ở các nước đang phát triển là
A. điểm công nghiệp.	B. khu công nghiệp tập trung.
C. trung tâm công nghiệp.	D. vùng công nghiệp.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp về mặt xã hội là
A. giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động.
B. sử dụng hợp lí, hiệu quả các nguồn lực trên lãnh thổ.
C. thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các xí nghiệp.
D. tăng cường bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.
Câu 2: Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp về mặt kinh tế là
A. giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động.
B. sử dụng hợp lí, hiệu quả các nguồn lực trên lãnh thổ.
C. thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác giữa các xí nghiệp.
D. góp phần thay đổi môi trường, tạo các cảnh quan mới.
Câu 3: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp phổ biến trong thời kì công nghiệp hóa là
A. điểm công nghiệp.	B. khu công nghiệp.
C. trung tâm công nghiệp.	D. vùng công nghiệp.
Câu 4: Mục đích chủ yếu của việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở các nước đang phát triển là
A. sản xuất phục vụ xuất khẩu.	B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
C. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.	D. tạo sự hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp.
Câu 5: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.	B. Khu công nghiệp.	C. Vùng công nghiệp.	D. Trung tâm công nghiệp.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?
A. Khu công nghiệp tổng hợp có cơ sở sản xuất cho xuất khẩu, tiêu dùng.
B. Khu chế xuất là để bố trí các cơ sở công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu.
C. Vùng công nghiệp là lãnh thổ sản xuất chuyên môn hoá và cấu trúc rõ.
D. Trung tâm công nghiệp không có ngành sản xuất theo chuyên môn hoá.
Câu 2: Ở Việt Nam, trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất về giá trị sản xuất công nghiệp?
A. Biên Hòa.	B. Thủ Dầu Một.	C. TP.Hồ Chí Minh.	D. Vũng Tàu.
Câu 3: Khu công nghiệp tập trung phổ biến ở nhiều nước đang phát triển vì
A. thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.
B. phù hợp với điều kiện lao động và nguồn vốn.
C. có nguồn lao động dồi dào với chất lượng cao.
D. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 4: Ở Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì
A. có nguồn lao động dồi dào.	B. đạt được hiệu quả kinh tế cao.
C. có cơ sở hạ tầng khá phát triển.	D. có nhiều ngành nghề thủ công.



BÀI 26: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CƠ CẤU, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ DỊCH VỤ
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Đặc điểm của ngành dịch vụ là
A. sản phẩm phần lớn là phi vật chất.	B. nhiều loại sản phẩm lưu giữ được.
C. sự tiêu dùng xảy ra trước sản xuất.	D. hầu hết các sản phẩm đều hữu hình.
Câu 2: Các hoạt động tài chính, ngân hàng thuộc về nhóm ngành
A. dịch vụ công.	B. dịch vụ tiêu dùng.	C. dịch vụ kinh doanh.	D. dịch vụ cá nhân.
Câu 3: Các hoạt động bán buôn bán lẻ thuộc về nhóm ngành
A. dịch vụ cá nhân.	B. dịch vụ kinh doanh.	C. dịch vụ tiêu dùng.	D. dịch vụ công.
Câu 4: Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng gắn bó mật thiết với phân bố
A. công nghiệp.	B. nông nghiệp.	C. dân cư.	D. giao thông.
Câu 5: Dịch vụ không phải là ngành
A. phục vụ cuộc sống của con người.	B. góp phần vào giải quyết việc làm.
C. trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.	D. tăng giá trị của các loại hàng hóa.
Câu 6: Ở nhiều nước người ta chia các ngành dịch vụ ra thành các nhóm là
A. Dịch vụ nghề nghiệp, dịch vụ công, dịch vụ kinh doanh.
B. Dịch vụ kinh doanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ cá nhân.
C. Dịch vụ cá nhân, dịch vụ hành chính công, dịch vụ buôn bán.
D. Dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công.
Câu 7: Cơ cấu dân số có trẻ em đông thì đặt ra yêu cầu phát triển ngành dịch vụ nào?
A. Các khu an dưỡng.	B. Các khu văn hóa.	C. Trường học, nhà trẻ.	D. Hoạt động đoàn thể.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Vai trò của dịch vụ đối với sản xuất vật chất là
A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.
D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.
Câu 2: Vai trò của dịch vụ đối với xã hội là
A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.
D. góp phần tạo ra các cảnh quan văn hóa hấp dẫn.
Câu 3: Vai trò của dịch vụ đối với tài nguyên thiên nhiên là
A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.
D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.
Câu 4: Vai trò của dịch vụ đối với môi trường sống của con người là
A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên.
D. góp phần tạo ra các cảnh quan văn hoá hấp dẫn.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với các ngành dịch vụ?
A. Có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.
B. Sử dụng tốt hơn các nguồn lao động ở trong nước.
C. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên.
D. Quyết định việc phân bố lại dân cư trong cả nước.
Câu 6: Nhân tố nào sau đây có tác động quyết định đến quy mô ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.	B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.	D. Phân bố và mạng lưới dân cư.
Câu 7: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến cơ cấu ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.	B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.	D. Phân bố và mạng lưới dân cư.
Câu 8: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến sức mua, nhu cầu dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.	B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.	D. Phân bố và mạng lưới dân cư.
Câu 9: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến mạng lưới ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.	B. Quy mô và cơ cấu dân số.
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Câu 10: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển và năng suất lao động.	B. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
C. Mức sống và thu nhập thực tế người dân.	D. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
Câu 11: Nơi nào sau đây có cả ba loại hình dịch vụ kinh doanh, tiêu dùng, công đều phát triển mạnh mẽ?
A. Nông thôn.	B. Đô thị.	C. Hải đảo.	D. Miền núi.
Câu 12: Các đô thị thường là các trung tâm dịch vụ lớn không phải do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Là trung tâm công nghiệp.	B. Có nhu cầu tiêu dùng lớn.
C. Là trung tâm hành chính.	D. Có vùng ngoại ô rộng.
Câu 13: Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với
A. trung tâm công nghiệp.	B. ngành kinh tế mũi nhọn.
C. sự phân bố dân cư.	D. ngành kinh tế trọng điểm.
Câu 14: Ngành dịch vụ phát triển mạnh có vai trò như thế nào đối với phát triển kinh tế?
A. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển.	B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động ngoài nước.
C. Phân bố lại dân cư giữa các vùng lãnh thổ.	D. Thu hút dân cư từ thành thị về nông thôn.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?
A. Phần lớn sản phẩm là vô hình, phi vật chất.	B. Việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời.
C. Nhiều loại sản phẩm tồn trữ và lưu lại được.	D. Người tiêu dùng cũng tham gia vào sản xuất.
Câu 2: Một số khu vực dịch vụ bị mất cân đối cung cầu chủ yếu do
A. quá trình sản xuất luôn đi cùng với tiêu thụ.	B. sản phẩm không dùng thì không còn tồn tại.
C. người tiêu dùng thường tham gia sản xuất.	D. phần lớn sản phẩm là vô hình, phi vật chất.
Câu 3: Lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển còn ít không phải do
A. trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội còn thấp.
B. ảnh hưởng còn hạn chế của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
C. trình độ đô thị hoá thấp, mạng lưới đô thị kém phát triển, ít thị dân.
D. cơ cấu dân số trẻ, người lao động còn ít kinh nghiệm làm dịch vụ.
Câu 4: Ngành dịch vụ được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói” là
A. bảo hiểm.	B. buôn bán.	C. tài chính.	D. du lịch.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò ngành dịch vụ?
A. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh.
B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.
C. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
D. Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến việc đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ?
A. Năng suất lao động xã hội.	B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.	D. Phân bố và mạng lưới dân cư.
Câu 2: Nhân tố nào sau đây có tác động không rõ rệt đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch?
A Tài nguyên thiên nhiên. 	B. Di sản văn hoá, lịch sử.
C. Phân bố điểm dân cư.	D. Cơ sở hạ tầng du lịch.
Câu 3: Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến cơ cấu các ngành dịch vụ?
A. Quy mô dân số.	B. Tỉ suất giới tính.	C. Cơ cấu theo tuổi.	D. Gia tăng tự nhiên.
Câu 4: Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?
A. Quy mô dân số.	B. Tỉ suất giới tính.	C. Cơ cấu theo tuổi.	D. Gia tăng tự nhiên.
Câu 5: Trung tâm dịch vụ lớn nhất ở Việt Nam là
A. Đà Nẵng.	B. Nha Trang.	C. Hải Phòng.	D. TP Hồ Chí Minh.

BÀI 27: ĐỊA LÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Giao thông vận tải là ngành kinh tế
A. không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa.	B. không làm thay đổi giá trị hàng hóa.
C. có sản phẩm hầu hết đều phi vật chất.	D. chỉ có mối quan hệ với công nghiệp.
Câu 2: Loại hình giao thông nào sau đây cần thiết phát triển ở các quốc đảo?
A. Đường ô tô.	B. Đường sông.	C. Đường biển.	D. Đường sắt.
Câu 3: Ở các vùng hoang mạc, loại hình đi lại nào sau đây không được thuận tiện?
A. Lạc đà.	B. Ô tô.	C. Máy bay.	D. Tàu hoả.
Câu 4: Ở vùng băng giá gần Bắc cực, loại hình đi lại nào sau đây không được thuận tiện?
A. Xe kéo.	B. Trực thăng.	C. Tàu phá băng.	D. Ô tô.
Câu 5: Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành giao thông đường
A. ô tô.	B. sắt.	C. sông.	D. biển.
Câu 6: Sự phân bố các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tối vận tải hành khách bằng đường
A. sắt.	B. ô tô.	C. sông.	D. biển.
Câu 7: Những nơi nào sau đây có mật độ mạng lưới đường sắt cao?
A. Châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì.	B. Đông Bắc Hoa Kì và Trung Phi.
C. Trung Phi và Đông Nam Á.	D. Đông Nam Á và châu Âu.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành vận tải ô tô?
A. Sử dụng rất ít nhiên liệu.	B. Hiệu quả kinh tế cao.
C. Vận chuyển đa dạng.	D. Linh hoạt, cơ động.
Câu 9: Những nơi nào sau đây có số lượng xe ô tô trên đầu người vào loại cao nhất thế giới?
A. Hoa Kì, Ấn Độ.	B. Nam Mỹ, Tây Âu.	C. Tây Âu, Hoa Kì.	D. Hoa Kì, Tây Á.
Câu 10: Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường ô tô hiện đang đứng đầu thế giới?
A. Trung Quốc.	B. Ấn Độ.	C. Hoa Kì.	D. Bra-xin.
Câu 11: Quốc gia nào sau đây có chiều dài đường sắt hiện đang đứng đầu thế giới?
A. Trung Quốc.	B. LB.	Nga.	C. Hoa Kì.	D. Ca-na-đa.
Câu 12: Các quốc gia nào sau đây phát triển mạnh giao thông đường sông, hồ?
A. Hoa Kì, Liên bang Nga, Đan Mạch.	B. Nhật Bản, Liên bang Nga, Ấn Độ.
C. Hoa Kì, Liên bang Nga, Ca-na-đa.	D. Nhật Bản, Liên bang Nga, Na Uy.
Câu 13: Hệ thống đường sông nào sau đây thuộc châu Âu?
A. Đa-nuýp.	B. Mê Công.	C. Dương Tử.	D. Mi-xi-xi-pi.
Câu 14: Hệ thống đường sông nào sau đây thuộc châu Á?
A. Đa-nuýp.	B. Rai-nơ.	C. Dương Tử.	D. Mi-xi-xi-pi.
Câu 15: Hệ thống đường sông nào sau đây thuộc châu Mỹ?
A. Von-ga.	B. Mê-kông.	C. Dương Tử.	D. Mi-xi-xi-pi.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành vận tải đường biển?
A. Là loại hình vận chuyển hàng hoá quốc tế.	B. Khối lượng luân chuyển hàng hoá rất lớn.
C. Có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển.	D. Sự phát triển luôn gắn chặt với nội thương.
Câu 17: Nơi có nhiều hải cảng nhất là ở hai bên bờ của
A. Thái Bình Dương.	B. Đại Tây Dương.	C. Ấn Độ Dương.	D. Địa Trung Hải.
Câu 18: Hải cảng giữ vị trí then chốt trên tuyến đường biển Tây Âu - Bắc Mỹ là
A. Rôt-tec-đam (Hà Lan).	B. Mac-xây (Pháp).
C. Niu Y-ooc (Hoa Kì).	D. Phi-la-đen-phi-a (Hoa Kì).
Câu 19: Kênh Xuy-ê nối liền
A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.	B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	D. biển Ban-tích và Biển Bắc.
Câu 20: Kênh Pa-na-ma nối liền
A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.	B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	D. biển Ban-tích và Biển Bắc.
Câu 21: Kênh Ki-en nối liền
A. Địa Trung Hải và Biển Đỏ.	B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.	D. biển Ban-tích và Biển Bắc.
Câu 22: Quốc gia có đội tàu buôn lớn nhất thế giới là
A. Li-bê-ri-a.	B. Pa-na-ma.	C. Hi Lạp.	D. Nhật Bản.
Câu 23: Những nơi có nhiều sân bay nhất thế giới là
A. Hoa Kì và Tây Âu.	B. Hoa Kì và Đông Âu.
C. Trung Quốc và Nhật Bản.	D. Trung Quốc và Xin-ga-po.
Câu 24: Vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là
A. tạo ra nhiều sản phẩm vật chất có hiệu quả cao.	B. quyết định đến việc nâng cao chất lượng sống.
C. góp phần quan trọng vào phân công lao động.	D. thúc đẩy toàn cầu hoá và hội nhập vào quốc tế.
Câu 25: Vai trò chủ yếu của bưu chính viên thông là
A. tạo ra nhiều sản phẩm vật chất có hiệu quả cao.	B. tác động tích cực đến nâng cao chất lượng sống.
C. góp phần quan trọng vào phân công lao động.	D. tạo ra sự liên tục của sản xuất và tiêu thụ.
Câu 26: Vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là
A. tạo ra nhiều sản phẩm vật chất có hiệu quả cao.	B. quyết định đến việc nâng cao chất lượng sống.
C. góp phần vào giao lưu giữa các vùng lãnh thổ.	D. góp phần quan trọng vào phân công lao động.
Câu 27: Vai trò chủ yếu của bưu chính viễn thông là
A. thay đổi những cách thức tổ chức nền kinh tê.	B. tạo ra nhiều sản phẩm vật chất có hiệu quả cao.
C. quyết định đến việc nâng cao chất lượng sống.	D. góp phần quan trọng vào phân công lao động.
Câu 28: Sản phẩm nào sau đây thuộc vào lĩnh vực hoạt động bưu chính?
A. Thư báo.	B. Điện thoại.	C. Máy tính cá nhân.	D. Internet.
Câu 29: Sản phẩm nào sau đây thuộc vào lĩnh vực hoạt động viễn thông?
A. Thư báo.	B. Bưu phẩm.	C. Bưu kiện.	D. Internet.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải?
A. Là ngành sản xuất vật chất, tạo ra sản phẩm hàng hóa.
B. Đảm bảo mối liên hệ không gian, phục vụ con người.
C. Phục vụ mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa các vùng.
D. Có vai trò lớn trong phân công lao động theo lãnh thổ.
Câu 2: Chức năng của giao thông vận tải là
A. con người và sản phẩm vật chất do con người tạo ra.
B. chuyên chở người và hàng hoá nơi này đến nơi khác.
C. những tuyến đường giao thông ở trong và ngoài nước.
D. các đầu mối giao thông đường bộ, hàng không, sông.
Câu 3: Đối tượng của giao thông vận tải là
A. con người và sản phẩm vật chất do con người tạo ra.
B. chỉ có thể chuyên chở người từ nơi này đến nơi khác.
C. những tuyến đường giao thông ở trong và ngoài nước.
D. các đầu mối giao thông đường bộ, hàng không, sông.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải?
A. Làm thay đổi giá trị hàng hoá vận chuyển.	B. Làm thay đổi vị trí của người và hàng hoá.
C. Các sản phẩm luôn dự trữ và tích luỹ được.	D. Sản phẩm cùng được sản xuất và tiêu thụ.
Câu 5: Chất lượng sản phẩm của giao thông vân tải không phải được đo bằng
A. tốc độ chuyên chở.	B. sự tiện nghi cho khách.
C. sự chuyên chở người.	D. an toàn cho hàng hóa.
Câu 6: Đại lượng nào sau đây không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?
A. Khối lượng vận chuyển.	B. Khối lượng luân chuyển.
C. Cự li vận chuyển trung bình.	D. Sự an toàn cho hành khách.
Câu 7: Các ngành kinh tế không phải là khách hàng của giao thông vận tải về
A. khối lượng vận tải.	B. thời gian giao nhận.	C. tốc độ vận chuyển.	D. phương tiện vận tải.
Câu 8: Ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô là
A. vận tải được hàng nặng trên đường xa với tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ.
B. tiện lợi, cơ động và có khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình.
C. rẻ, thích hợp với hàng nặng, cồng kềnh; không yêu cầu chuyển nhanh.
D. trẻ, tốc độ cao, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.
Câu 9: Ưu điểm của ngành vận tải đường sắt là
A. vận tải được hàng nặng trên đường xa với tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ.
B. tiện lợi, cơ động và có khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình.
C. rẻ, thích hợp với hàng nặng, cồng kềnh; không yêu cầu chuyển nhanh.
D. trẻ, tốc độ cao, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.
Câu 10: Ưu điểm của ngành vận tải bằng đường sông là
A. vận tải được hàng nặng trên đường xa với tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ.
B. tiện lợi, cơ động và có khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình.
C. rẻ, thích hợp với hàng nặng, cồng kềnh; không yêu cầu chuyển nhanh.
D. trẻ, tốc độ cao, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.
Câu 11: Ưu điểm của giao thông vận tải đường biển là
A. vận tải hàng nặng trên đường dài, giá rẻ, khá an toàn.
B. tiện lợi, cơ động, phù hợp được với các kiểu địa hình.
C. tốc độ cao, có nhiều ưu việt trong vận tải hành khách.
D. vận chuyển hàng nặng, tốc độ nhanh ở địa hình phẳng.
Câu 12: Giao thông vận tải đường biển có nhiều ưu điểm về
A. vận tải hàng nặng trên đường dài, giá rẻ, khá an toàn.
B. tiện lợi, cơ động, phù hợp được với các kiểu địa hình.
C. tốc độ cao, có nhiều ưu việt trong vận tải hành khách.
D. vận chuyển hàng nặng, tốc độ nhanh ở địa hình phẳng.
Câu 13: Giao thông vận tải đường ô tô có nhiều ưu điểm về
A. vận tải hàng nặng trên đường dài, giá rẻ, khá an toàn.
B. tiện lợi, cơ động, phù hợp được với các kiểu địa hình.
C. tốc độ cao, có nhiều ưu việt trong vận tải hành khách.
D. vận chuyển hàng nặng, tốc độ nhanh ở địa hình phẳng.
Câu 14: Giao thông vận tải đường sắt có nhiều ưu điểm về
A. vận tải hàng nặng trên đường dài, giá rẻ, khá an toàn.
B. tiện lợi, cơ động, phù hợp được với các kiểu địa hình.
C. tốc độ cao, có nhiều ưu việt trong vận tải hành khách.
D. vận chuyển hàng nặng, tốc độ nhanh ở địa hình phẳng.
Câu 15: Giao thông vận tải đường hàng không có nhiều ưu điểm về
A. vận tải hàng nặng trên đường dài, giá rẻ, khá an toàn.
B. tiện lợi, cơ động, phù hợp được với các kiểu địa hình.
C. tốc độ cao, có nhiều ưu việt trong vận tải hành khách.
D. vận chuyển hàng nặng, tốc độ nhanh ở địa hình phẳng.
Câu 16: Ưu điểm của ngành vận tải đường hàng không là
A. vận tải được hàng nặng trên đường xa với tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ.
B. tiện lợi, cơ động và có khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình.
C. rẻ, thích hợp với hàng nặng, cồng kềnh; không yêu cầu chuyển nhanh.
D. trẻ, tốc độ cao, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.
Câu 17: Sự tồn tại và phát triển của một cảng biển không phụ thuộc vào
A. vị trí thuận lợi xây cảng.	B. có mặt hậu phương cảng.
C. có mặt của vùng tiền cảng.	D. tuyến đường dài hay ngắn.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không?
A. Tốc độ vận chuyển nhanh không phương tiện nào sánh kịp.
B. Cước phí vận tải đắt, trọng tải thấp, chủ yếu chở hành khách.
C. Có vai trò thứ yếu chuyên chở hành khách giữa các châu lục.
D. Sử dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học kĩ thuật mổi.
Câu 19: Chỉ có các cường quốc về kinh tế và công nghệ thì mới là các cường quốc về hàng không, vì
A. ngành hàng không phát triển đòi hỏi công nghệ tiên tiến.
B. các cường quốc có nhiều vốn, kĩ thuật cao để đầu tư lớn.
C. các nước này có đội ngũ kĩ sư và lao động kĩ thuật cao.
D. số lượng người dân đi lại bằng đường hàng không nhiều.
Câu 20: Đặc điểm chủ yếu của ngành viễn thông là
A. vận chuyển những tin tức, truyền dẫn các thông tin điện tử.
B. sử dụng phương tiện, các thiết bị có sẵn ở trong không gian.
C. liên quan trực tiếp đến các tầng khí quyển và những vệ tinh.
D. luôn có sự gặp gỡ trực tiếp giữa người tiêu dùng với nhau.
Câu 21: Đặc điểm chủ yếu của bưu chính là
A. các thiết bị cung ứng dịch vụ từ xa, không gặp khách hàng.
B. sử dụng phương tiện, các thiết bị có sẵn ở trong không gian.
C. liên quan trực tiếp đến các tầng khí quyển và những vệ tinh.
D. vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện với các phương tiện cần có.
Câu 22: Đặc điểm chủ yếu của ngành viễn thông là
A. sử dụng dịch vụ của nhiều ngành, nhất là điện tử - tin học.
B. sử dụng phương tiện, các thiết bị có sẵn ở trong không gian.
C. liên quan trực tiếp đến các tầng khí quyển và những vệ tinh.
D. luôn có sự gặp gỡ trực tiếp giữa người tiêu dùng với nhau.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Vai trò của giao thông vận tải đối với sản xuất không phải là
A. cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu cho sản xuất.
B. vận chuyển, đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.
C. giúp các hoạt động sinh hoạt người dân thuận tiện.
D. giúp cho các quá trình sản xuất diễn ra bình thường.
Câu 2: Vai trò của giao thông vận tải đối với đời sống nhân dân là
A. tạo các mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương.
B. phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài nước.
C. tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới.
D. góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa ở sâu.
Câu 3: Sự phát triển các trung tâm công nghiệp lớn không phải là lí do chủ yếu làm tăng
A. cự li vận chuyển.	B. tốc độ vận chuyển.
C. khối lượng vận chuyển.	D. khối lượng luân chuyển.
Câu 4: Sự tập trung hoá lãnh thổ sản xuất công nghiệp không phải là lí do chính để
A. tăng nhu cầu vận chuyển nguyên liệu.	B. tăng nhu cầu vận chuyển người dân.
C. làm mở rộng vùng cung cấp nhiên liệu.	D. làm mở rộng vùng tiêu thụ các sản phẩm.
Câu 5: Ngành vận tải đường sắt so với trước đây ít có đổi mới hơn cả về
A. sức kéo.	B. toa xe.	C. đường ray.	D. nhà ga.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của các kênh đào trong một hệ thống vận tải đường sông?
A. Nhờ có kênh đào mà các lưu vực vận tải được nối với nhau.
B. Các kênh đào được xây dựng vượt qua các trở ngại địa hình.
C. Các kênh đào là cơ sở quan trọng hình thành các cảng sông.
D. Nhờ có kênh đào mà việc vận chuyển ở hệ thống linh hoạt.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định hàng đầu đến sự phát triển và phân bố giao thông vận tải?
A. Điều kiện tự nhiên.	B. Các ngành sản xuất.	C. Phân bố dân cư.	D. Phát triển đô thị.
Câu 2: Đối với giao thông vận tải, các ngành kinh tế vừa
A. yêu cầu về khối lượng vận tải, vừa xây dựng đường sá.
B. yêu cầu về tốc độ vận chuyển, vừa xây dựng cầu cống.
C. khách hàng về cự li, vừa trang bị các loại phương tiện.
D. là khách hàng, vừa trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật vận tải.
Câu 3: Nhân tố nào sau đây có tác động quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải?
A. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân.
B. Quy mô với cơ cấu dân số và sự phân bốđiểm dân cư.
C. Sự phát triển các trung tâm và vùng công nghiệp lớn.
D. Quy mô các điểm, khu, trung tâm và vùng công nghiệp.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với đặc điểm phân bố ngành vận tải đường sông?
A. Phải có dòng sông lớn, có giá trị về vận tải thuỷ.
B. Có nhiều phụ lưu, có cửa sông mở về phía biển.
C. Có cơ sở kinh tế phân bố dọc theo các dòng sông.
D. Khu vực đường sông quan trọng hay có kênh đào.
Câu 5: Các nhân tố có ảnh hưởng chủ yếu đến ngành viễn thông là
A. phát triển sản xuất, chất lượng sống, quy mô dân số, vốn đầu tư.
B. phát triển kinh tế, chất lượng sống, khoa học công nghệ, đầu tư.
C. phát triển kinh tế, nguồn đầu tư, liên kết và hợp tác trên thế giới.
D. phát triển sản xuất, quy mô và cơ cấu dân số, quá trình đô thi hoá.



BÀI 28: THƯƠNG MẠI, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ DU LỊCH
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Thương mại là hoạt động
A. trao đổi hàng hoá giữa bên bán và bên mua.	B. phân phối giá trị các sản phẩm bằng tiền tệ.
C. nhận tiền kí gửi và cung cấp các khoản vay.	D. sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động thương mại?
A. Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.
B. Hàng hoá là sản phẩm, dịch vụ trao đổi trên thị trường.
C. Vật ngang giá dùng để đo giá trị của hàng hoá, dịch vụ.
D. Thị trường không phải hoạt động theo quy luật cung cầu.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của thị trường thế giới?
A. Hiện nay thành một hệ thống toàn cầu.	B. Thương mại, dịch vụ điện tử xuất hiện.
C. Khối lượng buôn bán thế giới tăng mạnh.	D. Các mặt hàng nông sản tăng cao tỉ trọng.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về thị trường thế giới hiện nay?
A. Đồng tiền của các cường quốc về xuất nhập khẩu là ngoại tệ mạnh.
B. Tỉ trọng xuất khẩu hàng chế biến tăng, các mặt hàng nông sản giảm.
C. Tỉ trọng hàng xuất nhập khẩu của các nước tư bản phát triển lớn nhất.
D. Khối lượng buôn bán toàn thế giới và của các nhóm nước giảm nhiều.
Câu 5: Tỉ trọng buôn bán nội vùng lớn nhất là ở
A. Bắc Mỹ.	B. châu Á.	C. châu Âu.	D. châu Phi.
Câu 6: Tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới lớn nhất là ở
A. Bắc Mỹ.	B. châu Á.	C. châu Âu.	D. châu Phi.
Câu 7: Tài chính là hoạt động
A. trao đổi hàng hoá giữa bên bán và bên mua.	B. phân phối giá trị các sản phẩm bằng tiền tệ.
C. nhận tiền kí gửi và cung cấp các khoản vay.	D. sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu.
Câu 8: Quốc gia nào sau đây hiện có nhiều công ty tài chính thuộc vào hàng đầu thế giới?
A. Pháp.	B. Anh.	C. Xin-ga-po.	D. Hoa Kì.
Câu 9: Ngân hàng là hoạt động
A. trao đổi hàng hoá giữa bên bán và bên mua.	B. phân phối giá trị các sản phẩm bằng tiên tệ.
C. nhận tiền kí gửi và cung cấp các khoản vay.	D. sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu.
Câu 10: Tổ chức nào sau đây của thế giới hoạt động về lĩnh vực thương mại?
A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).	B. Ngân hàng Thế giới (WB).
C. Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).	D. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Có‎ ý ‎nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hình thành các điểm dịch vụ du lịch là
A. trình độ phát triển kinh tế đất nước.	B. mức sống và thu nhập của người dân.
C. sự phân bố cơ sở vật chất và hạ tầng.	D. sự phân bố các tài nguyên du lịch.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành thương mại?
A. Điều tiết và hướng dẫn người tiêu dùng.	B. Góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá.
C. Giúp khai thác hiệu quả các điểm lợi thế.	D. Trực tiếp tạo mới các hàng hoá trao đổi.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của thương mại?
A. Mục đích chủ yếu là tìm kiếm lợi nhuận.	B. Không gian hoạt động rộng lớn toàn cầu.
C. Có mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.	D. Tạo được nhiều loại sản phẩm vật chất mới.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với quy luật cung cầu trong thị trường?
A. Khi cung lớn hơn cầu, giá cả thị trường tăng.	B. Khi cung lớn hơn cầu, người bán không có lợi.
C. Đến một lúc nào đó cung và cầu đạt cân bằng.	D. Giá cả trên thị trường thường xuyên biến động.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng với vai trò của ngoại thương?
A. Góp phần làm tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
B. Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong một nước.
C. Góp phần đẩy mạnh đa dạng hoá sản xuất theo các vùng.
D. Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với nội thương?
A. Góp phần làm tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
B. Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong một nước.
C. Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hoá sản xuất theo vùng.
D. Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương?
A. Gắn liền thị trường trong nước với thị trường thế giới.
B. Làm kinh tế đất nước thành bộ phận kinh tế thế giới.
C. Làm gia tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
D. Góp phần đẩy mạnh việc trao đổi hàng hoá trong nước.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng với nội thương?
A. Gắn liền thị trường trong nước với thị trường thế giới.
B. Làm kinh tế đất nước thành bộ phận kinh tế thế giới.
C. Làm gia tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
D. Góp phần đẩy mạnh việc trao đổi hàng hoá trong nước.
Câu 9: Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu không phải là
A. làm giảm nhẹ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân.
B. tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước.
C. đưa đất nước tham gia vào thị trường của thế giới.
D. khai thác có hiệu quả và kinh tế hơn các lợi thế.
Câu 10: Các nước kiểm soát tình hình thị trường thế giới là những nước
A. chiếm tỉ trọng cao về xuất khẩu và nhập khẩu của toàn thế giới.
B. chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất công nghiệp của toàn thế giới.
C. có nền kinh tế phát triển mạnh cả về nông, công nghiệp và dịch vụ.
D. có nền kinh tế phát triển mạnh và hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.
Câu 11: Hoạt động tài chính trên thế giới ngày càng sôi động chủ yếu do
A. đẩy mạnh đô thị hoá, có các siêu đô thị	B. nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ.
C. quy mô dân số lớn, gia tăng dân số cao.	D. toàn cầu hoá và khu vực hoá đẩy mạnh.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Yếu tố nào sau đây có quan hệ đặc biệt đến sự phát triển của du lịch quốc tế?
A. Tài nguyên thiên nhiên, nhân văn độc đáo.	B. Quy mô dân số lớn, gia tăng dân số nhanh.
C. Hệ thống các cơ sở phục vụ du lịch hiện đại.	D. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh.
Câu 2: Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế là
A. điều tiết sản xuất, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.
B. hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng, thị hiếu mới.
C. phục vụ các nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.
D. giúp khai thác hiệu quả các lợi thế về tài nguyên môi trường.
Câu 3: Vai trò của thương mại đối với môi trường là
A. điều tiết sản xuất, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.
B. hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng, thị hiếu mối.
C. phục vụ các nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội.
D. giúp khai thác hiệu quả các lợi thế về tài nguyên, môi trường.
Câu 4: Vai trò của thương mại về mặt xã hội là
A. điều tiết sản xuất, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.
B. hướng dẫn tiêu dùng, tạo ra tập quán tiêu dùng thị hiếu mới.
C. cung ứng nguyên liệu, vật tư, máy móc và tiêu thụ sản phẩm.
D. giúp khai thác hiệu quả các lợi thế về tài nguyên môi trường.
Câu 5: Vai trò của thương mại đối với đời sống người dân là
A. thay đổi thị hiếu tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng.
B. thay đổi cả về số lượng và chất lượng sản xuất.
C. thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
D. thúc đẩy hình thành các ngành chuyên môn hóa.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về cán cân xuất nhập khẩu?
A. Các nước đang phát triển trong thời kì công nghiệp hoá thường nhập siêu.
B. Cán cân xuất nhập khẩu là hiệu số giữa giá trị hàng xuất khẩu và nhập khẩu.
C. Nhập siêu không phải bao giờ cũng biểu hiện tình trạng suy thoái nền kinh tế.
D. Xuất siêu bao giờ và ở đâu cũng biểu hiện tình trạng tốt của kinh tế đất nước.
Câu 7: Thương mại trên thế giới hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do
A. dân số đông, mức sống ngày càng nhiều tiến bộ.
B. kinh tế phát triển, toàn cầu hoá được đẩy nhanh.
C. cơ sở hạ tầng phát triển, hàng hoá rất phong phú.
D. nhu cầu thị trường đa dạng, giao thông thuận lợi.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Hoạt động nhập khẩu trở thành động lực phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nhờ vào việc làm cho
A. nền sản xuất trong nước tìm được thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.
B. nền sản xuất trong nước đứng trưóc yêu cầu nâng cao chất lượng.
C. ngoại tệ thu được dung đê tích luỹ và nâng cao đời sông nhân dân.
D. kĩ thuật và công nghệ sản xuất, cơ sở nguyên vật liệu hoàn thiên.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với tác động của hoạt động xuất khẩu tới sự phát triển nền kinh tế trong nước?
A. Nền sản xuất trong nước tìm được thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.
B. Nền sản xuất trong nước đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng.
C. Ngoại tệ thu được dùng để tích luỹ và nâng cao đời sống nhân dân.
D. Hoàn thiện kĩ thuật và công nghệ sản xuất, cơ sở nguyên vật liệu.
Câu 3: Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại là
A. phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, dân cư.
B. cơ sở hạ tầng, vị trí địa lí, cơ cấu ngành kinh tế.
C. tốc độ tăng kinh tế, kĩ thuật sản xuất, giao thông.
D. dân cư, cơ sở hạ tầng, các mối liên kết về kinh tế.
Câu 4: Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WT0) vào năm nào sau đây?
A. 2007.	B. 2009.	C. 2017.	D. 2019.




BÀI 29: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Thành phần cơ bản của môi trường gồm
A. môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội.
B. tài nguyên thiên nhiên, môi trường kinh tế - xã hội.
C. tự nhiên; quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối.
D. điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, xã hội.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng với môi trường tự nhiên?
A. Là kết quả của lao động của con người.	B. Phát triển theo các quy luật của tự nhiên.
C. Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người.	D. Không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với môi trường nhân tạo?
A. Là kết quả của lao động của con người.	B. Phát triển theo các quy luật của tự nhiên.
C. Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người.	D. Không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại.
Câu 4: Môi trường địa lí không có chức năng nào sau đây?
A. Là không gian sống của con người.	B. Cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
C. Chứa đựng chất thải của con người.	D. Quyết định sự phát triển của xã hội.
Câu 5: Theo thuộc tính tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên được chia thành
A. tài nguyên đất, tài nguyên nông nghiệp, khoáng sản.
B. tài nguyên nước, sinh vật, đất, khí hậu, khoáng sản.
C. tài nguyên công nghiệp, đất, sinh vật, khoáng sản.
D. tài nguyên khí hậu, du lịch, nông nghiệp, sinh vật.
Câu 6: Theo công dụng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên được chia thành
A. tài nguyên đất, tài nguyên nông nghiệp.	B. tài nguyên nước, sinh vật, khoáng sản.
C. tài nguyên công nghiệp, đất, sinh vật.	D. tài nguyên công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.
Câu 7: Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người, tài nguyên thiên nhiên được chia thành tài nguyên
A. có thể bị hao kiệt, không bị hao kiệt.	B. khôi phục được, không khôi phục.
C. không bị hao kiệt, khôi phục được.	D. không bị hao kiệt, không khôi phục.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với môi trường địa lí?
A. Không gian bao quanh Trái Đất có quan hệ trực tiếp với con người.
B. Tất cả hoàn cảnh bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến con người.
C. Đóng vai trò rất quan trọng và quyết định đến sự phát triển xã hội.
D. Gồm môi trường tự nhiên, mồi trường xã hội, môi trường nhân tạo.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không chính xác về môi trường sống của con người?
A. Không gian bao quanh Trái Đất có quan hệ trực tiếp với con người.
B. Tất cả hoàn cảnh bao quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến con người
C. Đóng vai trò quan trọng nhưng không quyết định sự phát triển xã hội.
D. Gồm môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của môi trường đối với con người?
A. Là điều kiện thường xuyên và cần thiết của loài người.
B. Là cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội của loài người.
C. Là không gian sống của con người và nguồn tài nguyên.
D. Là nguyên nhân quyết định sự phát triển của loài người.
Câu 4: Loại tài nguyên nào sau đây không khôi phục được?
A. Khoáng sản.	B. Thực vật.	C. Đất đai.	D. Động vật.
Câu 5: Loại tài nguyên nào sau đây có thể khôi phục được?
A. Than đá.	B. Dầu mỏ.	C. Thực vật.	D. Quặng sắt.
Câu 6: Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên không bị hao kiệt?
A. Nước.	B. Đất.	C. Thực vật.	D. Động vật.
Câu 7: Loại tài nguyên nào sau đây không thuộc nhóm tài nguyên không bị hao kiệt?
A. Năng lượng mặt trời.	B. Không khí.	C. Nước.	D. Đất trồng.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên thiên nhiên?
A. Là các vật chất tự nhiên được con người sử dụng hoặc có thể sử dụng.
B. Phân bố đều khắp ở tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới.
C. Số lượng tài nguyên được bổ sung không ngừng trong lịch sử phát triển.
D. Nhiều tài nguyên do khai thác quá mức dẫn đến ngày càng bị cạn kiệt.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Điều nào dưới đây đúng nhất làm cho môi trường trong lành?
A. Sử dụng tiết kiệm nước, tránh lãng phí.	B. Nâng cao ý thức của con người về môi trường.
C. Trồng nhiều cây xanh gây bóng mát.	D. Không nhập nhập khẩu công nghệ lạc hậu.
Câu 2: Tài nguyên nào dưới đây chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến kim loại?
A. Khoáng sản.	B. Nước.	C. Sinh vật.	D. Bức xạ mặt trời.
Câu 3: Tài nguyên nào sau đây phục vụ đắc lực cho ngành công nghiệp điện lực mà không bị ô nhiễm?
A. Nước.	B. Dầu và khí đốt.	C. Năng lượng gió.	D. Than.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng?
A. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn là chủ đạo.	B. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, khoa học kĩ thuật.
C. Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên.	D. Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số.
Câu 5: Phải bảo vệ môi trường vì
A. không có bàn tay của con ngườithì môi trường sẽ bị hủy hoại.
B. con người có thể làm nâng cao chất lượng của môi trường bên ngoài.
C. môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của loài người.
D. ngày nay mọi nơi trên Trái Đất đều chịu tác động của con người.
Câu 6: Rừng tái sinh được xếp vào loại tài nguyên nào?
A. Tài nguyên không thể phục hồi.	B. Tài nguyên vô tận.
C. Tài nguyên phục hồi được.	D. Tài nguyên có thể hao kiệt.
Câu 7: Nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng rừng ở nước ta bị suy giảm trong thời gian gần đây là
A. cháy rừng gia tăng.	B. khai thác chưa hợp lí.	C. biến đổi khí hậu.	D. đất hoang hóa tăng.
Câu 8: Nguyên nhân nào sau đây làm cho khoáng sản thuộc tài nguyên không khôi phục được?
A. Khai thác và sử dụng quá mức.	B. Làm nguyên liệu cho công nghiệp.
C. Quá trình hình thành.	D. Tác động đến môi trường.
Câu 9: Thách thức lớn nhất của các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước phát triển là về
A. làm thay đổi cơ cấu kinh tế.	B. giải quyết một phần về việc làm.
C. ô nhiễm và suy thoái môi trường.	D. cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật.
Câu 10: Ô nhiễm môi trường liên quan nhiều nhất tới các vấn đề nào sau đây?
A. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp.	B. Phát triển nông nghiệp, mở rộng đô thị.
C. Mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp.	D. Phát triển giao thông và dịch vụ.
Câu 11:  Nước được coi là tài nguyên không bị hao kiệt do
A. có lượng lớn và phân bố tập trung ở một số nơi.
B. tự nhiên tạo ra không chịu tác động của con người.
C. con người chỉ sử dụng trong một số ít hoạt động.
D. có lượng rất lớn và tham gia hai vòng tuần hoàn.
Câu 12: Những biện pháp nào sau đây cần được thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường?
A. Phát quang rừng làm đồng cỏ, tập trung tự túc lương thực tại chỗ.
B. Tăng cường khai thác khoáng sản, khai thác rừng ở quy mô lớn.
C. Áp dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao đời sống nhân dân.
D. Xoá đói, giảm nghèo, thu hút mạnh đầu tư của các nước ngoài.

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Quan điểm duy vật địa lí cho rằng
A. môi trường có vai trò rất quan trọng đối với phát triển xã hội loài người.
B. phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của xã hội loài người,.
C. vai trò quyết định sự phát triển xã hội chính là trình độ, cách thức, lề lối.
D. môi trường tự nhiên quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người.
Câu 2: Để hạn chế cạn kiệt tài nguyên hoá thạch, thì con người cần phải làm gì?
A. Ngừng khai thác.	B. Khai thác hợp lí.
C. Tìm nguồn năng lượng mới.	D. Đẩy mạnh nhập khẩu.
Câu 3: Biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng môi trường sống của xã hội loài người là gì?
A. Tăng trưởng kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.
B. Từng nước đề ra các biện pháp để cải thiện môi trường.
C. Cần phải chung tay của từng nước và thế giới.
D. Hạn chế khai thác tài nguyên và phát triển công nghiệp.
Câu 4: Hoạt động nào sau đây có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường đối với học sinh?
A. Thường xuyên vệ sinh trường, lớp.
B. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về môi trường.
C. Tham gia hoạt động ngày môi trường.
D. Tuyên truyền ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
Câu 5: Hoạt động nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường?
A. Thực hiện vệ sinh môi trường khi có yêu cầu.
B. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về môi trường.
C. Tham gia hoạt động ngày môi trường thế giới.
D. Tuyên truyền ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
Câu 6: Đóng góp nhiều nhất vào việc phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính là các nước phát triển nhất trên thế giới về
A. công nghiệp.	B. nông nghiệp.	C. giao thông.	D. dịch vụ.
Câu 7: Nguyên nhân nào sau đây làm suy thoái nhanh đất trồng ở các nước đang phát triển?
A. Phá rừng trên quy mô lớn.	B. Nông nghiệp quảng canh.
C. Xuất khẩu các khoáng sản.	D. Phát quang rừng làm đồng cỏ.



BÀI 30: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Phát triển bền vững là bảo đảm cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao trong
A. môi trường sống lành mạnh.	B. tình hình an ninh toàn cầu tốt.
C. nền kinh tế tăng trưởng cao.	D. xã hội đảm bảo sự ổn định.
Câu 2: Việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người, không phải vì
A. môi trường là không thể chia cắt được.	B. các phản ứng dây chuyền ở môi trường.
C. quy luật tuần hoàn vật chất, năng lượng.	D. tài nguyên tự nhiên phân bố không đều.
Câu 3: Biện pháp giải quyết vấn đề môi trường không phải là
A. chấm dứt tình trạng khủng bố.	B. chấm dứt chạy đua vũ trang.
C. xoá bỏ đói nghèo ở các nước.	D. tăng cường khai thác tài nguyên.
Câu 4: Biện pháp giải quyết vấn đề môi trường không phải là
A. chấm dứt tình trạng khủng bố.	B. chấm dứt chạy đua vũ trang.
C. xoá bỏ đói nghèo ở các nước.	D. tăng cường khai thác tài nguyên.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Loài người đang đứng trước mâu thuẫn giữa sự phát triển
A. tài nguyên và sự phát triển nền sản xuất xã hội.
B. tài nguyên và sự phát triển khoa học công nghệ.
C. sản xuất xã hội và sự phát triển khoa học kĩ thuật.
D. sản xuất xã hội và phát triển chất lượng cuộc sống.
Câu 2: Dấu hiệu nào sau đây không phải là biểu hiện của sự mất cân bằng sinh thái môi trường?
A. Lỗ thủng tầng ô dôn.	B. Nhiệt độ Trái Đất tăng.
C. Gia tăng hạn hán, lũ.	D. Cạn kiệt khoáng sản.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về vấn đề môi trường?
A. Hiện nay môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng.
B. Sự phát triển khoa học kĩ thuật là nguyên nhân ô nhiễm môi trường.
C. Phải bằng mọi cách sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.
D. Giải quyết vấn đề môi trường cần cả chính trị, kinh tế và khoa học.
Câu 4: Phát triển bền vững phải được thể hiện trên các khía cạnh
A. kinh tế, xã hội, môi trường.	B. môi trường, tài nguyên, mức sống.
C. mức sống, giáo dục, sức khoẻ.	D. sức khoẻ, môi trường, an ninh.

3. VẬN DỤNG
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về sự phát triển bền vững?
A. Sử dụng hợp lí tài nguyên.	B. Có môi trường sống tốt.
C. Bảo vệ tốt môi trường.	D. Khai thác triệt để tài nguyên.
Câu 2: Mục tiêu cho sự phát triển bền vững mà loài người đang hướng tới là phải đảm bảo cho con người có
A. đời sống vật chất, tinh thần cao, môi trường sống lành mạnh.
B. sống trong môi trường trong sạch, không bị ô nhiễm, suy thoái.
C. được làm việc,nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
D. cuộc sống ấm no, đồng thời đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Câu 3: Sự phát biển bền vững mà xã hội đang hướng tới là
A. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
B. đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và khai thác triệt để các loại tài nguyên.
C. khai thác triệt để các loại tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
D. không khai thác tài nguyên thiên nhiên để hạn chế các tác động tới môi trường. 

4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Chất lượng cuộc sống thể hiện ở tất cả các khía cạnh
A. vật chất, tinh thần, môi trường.	B. kinh tế, giáo dục, an ninh.
C. thu nhập, giáo dục, sức khoẻ.	D. vật chất, y tế, an ninh.
Câu 2: Mục tiêu bao quát của tăng trưởng xanh là
A. tăng trưởng kinh tế, phát triển, bảo vệ môi trường.
B. tăng trưởng kinh tế, khai thác hiệu quả tài nguyên.
C. đẩy nhanh phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
D. tăng kinh tế, nâng cao đời sống, bảo tồn tự nhiên.
Câu 3: Biểu hiện nào sau đây không phải của tăng trưởng xanh?
A. Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.	B. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các tài nguyên.
C. Xanh hoá các lối sống và tiêu dùng bền vững.	D. Khai thác lao động giá rẻ và nhiều tài nguyên.
Câu 4: Biểu hiện rõ rệt của lối sống theo hướng tăng trưởng xanh là
A. phát triển nông nghiệp hữu cơ.	B. giảm thiểu tối đa rác thải nhựa.
C. tạo ra sản phẩm chất lượng cao.	D. chú ý sử dụng các vật liệu mới.
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